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I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO

1. Rủi ro về kinh tế

Ngành sản xuất và kinh doanh nông sản là một bộ phận của nền kinh tế nên cũng sẽ chịu sự ảnh hưởng của những biến động của nền kinh tế đất nước. Khi nền kinh tế tăng trưởng tốt, lạm phát và thất nghiệp được kiểm soát, thu nhập của người dân tăng lên thì mức tiêu thụ sản phẩm gia súc, gia cầm cũng gia tăng theo. Ngược lại, nếu nền kinh tế chậm phát triển, thu nhập của người dân sụt giảm dẫn tới khả năng chi tiêu bị hạn chế thì ngành sản xuất các sản phẩm gia súc, gia cầm sẽ chịu nhiều tác động tiêu cực bởi đây không hoàn toàn là những nhu yếu phẩm thực sự cần thiết đối với người dân và ngoài ra còn có nhiều sản phẩm thay thế khác. Do đó, sự phát triển của ngành này nói chung cũng như của Công ty nói riêng phụ thuộc rất lớn vào sự tăng trưởng kinh tế của đất nước.

Những năm trở lại đây, Việt Nam đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao và ổn định. Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, việc nền kinh tế Việt Nam duy trì tốc độ phát triển ở mức 7 – 8%/năm trong giai đoạn tới là hoàn toàn khả thi. Sự phát triển lạc quan của nền kinh tế chắc chắn sẽ có ảnh hưởng tốt đến sự phát triển của ngành sản xuất và kinh doanh nông sản, trong đó có lĩnh vực sản xuất các sản phẩm gia súc, gia cầm, chế biến thức ăn chăn nuôi,… Xét một cách tổng thể, có thể nhận định rằng rủi ro về kinh tế không phải là một rủi ro lớn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 

2. Rủi ro về luật pháp

Là một công ty cổ phần hoạt động trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm nông sản, hoạt động của Công ty chịu sự điều chỉnh chủ yếu từ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các chính sách có liên quan của Chính phủ. Nhìn chung, với hệ thống luật pháp và chính sách đã và đang được hoàn thiện theo hướng đồng bộ, nhất quán như hiện nay sẽ tạo ra một hành lang pháp lý thông thoáng, bình đẳng cho mọi thành phần kinh tế cũng như đáp ứng được các chuẩn mức, thông lệ quốc tế. Điều này sẽ tạo nhiều thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và chế biến các mặt hàng nông sản nói riêng. 

Trong hoạt động sản xuất và kinh doanh của mình, Công ty cũng có trách nhiệm chấp hành các quy định của ngành có liên quan đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Đây là những vấn đề đã được Công ty từ nhiều năm nay rất chú trọng và xem là chiến lược phát triển lâu dài của Công ty. Với sự ổn định của môi trường pháp lý, sự chấp hành nghiêm chỉnh các quy định chung của pháp luật cũng như những yêu cầu riêng của ngành trong các hoạt động của Công ty, có thể thấy rủi ro về pháp luật không phải là những rủi ro đáng kể. 

3. Rủi ro đặc thù

3.1. Rủi ro biến động giá nguyên liệu đầu vào

Hiện tại, ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi trong nước đang phụ thuộc nhiều vào các nguyên liệu nhập khẩu. Để dự đoán được những biến động trên thị trường nguyên liệu cần phải nắm được năng suất, diện tích, sản lượng, tình hình bệnh tật, hạn hán, số lượng dự trữ,… của các mặt hàng chủ yếu làm nguyên liệu thức ăn tại những nước xuất khẩu lớn cũng như chính trong nước. Trên thực tế, sự biến động tăng giá nguyên liệu đầu vào trên thế giới trong thời gian qua đã gây ra những khó khăn trực tiếp tới hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi trong nước bởi các doanh nghiệp này chưa chủ động được nguồn nguyên liệu cũng như chưa lường hết được những diễn biến thất thường của giá nguyên liệu trên thị trường nên rất khó khăn trong việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh dài hạn.

Do nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm nên biến động giá cả nguyên vật liệu cũng tác động lớn đến lợi nhuận của Công ty. Để hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực của giá nguyên liệu đầu vào đến hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty đã thực hiện ký kết các hợp đồng thu mua nguyên liệu dài hạn với các nhà cung cấp lớn qua đó giúp đảm bảo sự ổn định của các nguồn cung cấp cũng như giá thu mua nguyên vật liệu. Ngoài ra, Công ty hiện đang chuẩn bị đầu tư xây dựng nhà kho và cơ sở sơ chế nguyên vật liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi tại tỉnh Hoà Bình. Khi được hoàn thành và đưa vào sử dụng, hoạt động của cơ sở này sẽ giúp giảm bớt chi phí nguyên liệu đầu vào, hạ giá thành sản phẩm, qua đó góp phần tăng sức cạnh tranh của các sản phẩm thức ăn chăn nuôi của Công ty trên thị trường. Bên cạnh đó, Công ty cũng chủ động trong việc nghiên cứu, phát triển các nguồn nguyên liệu có thể sản xuất ngay trong nước thay vì phải nhập khẩu. Bằng chứng là trong năm 2007, Công ty dự kiến góp vốn đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất bột cá tại các tỉnh duyên hải miền Trung để khai thác nguồn tài nguyên cá tươi thay thế bột cá nhập ngoại.

Nhìn chung, rủi ro biến động giá nguyên liệu đầu vào vẫn được xem là một rủi ro lớn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

3.2. Rủi ro tài chính

Do đặc điểm của ngành sản xuất nông sản, Công ty cần phải có chiến lược dự trữ nguyên liệu nhằm chủ động nguồn nguyên liệu phục vụ cho sản xuất cũng như để ổn định giá thành sản phẩm đầu ra. Vì vậy, lượng hàng tồn kho luôn chiếm tỷ trọng lớn trên tổng tài sản của Công ty. Điều này một phần cũng tác động đến việc Công ty phải sử dụng các nguồn vay nợ để tài trợ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Bên cạnh đó, trong những năm qua Công ty liên tục đầu tư phát triển để mở rộng sản xuất thông qua việc xây dựng thêm nhiều nhà máy, xí nghiệp mới vì vậy nhu cầu về vốn và vay vốn của Công ty là khá lớn. 

Hiện tại, nợ phải trả chiếm tỷ trọng trên 70% tổng nguồn vốn của Công ty. Điều này tiềm ẩn rủi ro về khả năng trả nợ của Công ty bởi vì vốn vay nhiều sẽ gâp áp lực lớn cho Công ty trong việc trả lãi vay. Trong trường hợp Công ty không sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả thì rủi ro này là rất lớn.

Với kế hoạch cơ cấu lại nguồn vốn bằng cách đa dạng hoá các kênh huy động vốn, trong đó có việc huy động vốn thông qua thị trường chứng khoán, Công ty có thể giảm bớt các rủi ro tài chính, từ đó đạt được một cơ cấu tài chính cân đối và phù hợp với chiến lược đầu tư phát triển của mình trong những năm sắp tới.

3.3. Rủi ro dịch bệnh

Trong thời gian qua, dịch cúm gia cầm và dịch lở mồm long móng ở gia súc lan rộng ở một số nơi có ảnh hưởng trực tiếp đến việc sản xuất và tiêu thụ gia súc, gia cầm, đồng thời cũng gián tiếp tác động đến hoạt động chế biến thức ăn chăn nuôi của các cơ sở sản xuất.  

Là một trong những doanh nghiệp có số lượng con giống lớn nhất miền Bắc, Công ty đã thực hiện hàng loạt các biện pháp phòng tránh, ngăn chặn dịch bệnh lây lan từ những nơi khác vào các cơ sở sản xuất của Công ty như: khử trùng, tiêu độc thường xuyên, giám sát chặt chẽ các quy trình chăn nuôi, ngăn cấm người từ bên ngoài ra vào các trại nuôi gia súc, gia cầm,… Nhờ vậy, đàn giống tại các trại chăn nuôi của Công ty đều được bảo vệ an toàn, góp phần không nhỏ trong việc khôi phục và phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm sau khi hết dịch. 

Công tác phòng chống dịch bệnh được Công ty triển khai thực hiện trong những năm qua cho thấy Công ty đã có những biện pháp tương đối hiệu quả để ngăn ngừa rủi ro dịch bệnh. Khả năng dịch bệnh xuất hiện trở lại ở nhiều địa phương trong cả nước là không nhỏ tuy nhiên nếu áp dụng các biện pháp phòng chống nghiêm ngặt thì có thể hạn chế tối đa được khả năng này.

4. Rủi ro khác

Các rủi ro khác như thiên tai, địch hoạ, hoả hoạn,… là những rủi ro bất khả kháng, nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại về tài sản, con người và tình hình hoạt động chung của Công ty. Đây là những rủi ro không thể loại trừ nhưng có thể giảm thiểu. Vì vậy, Công ty thường xuyên nắm bắt kịp thời thông tin về diễn biến tình hình thời tiết, dịch bệnh,… đồng thời lên kế hoạch điều hành công việc một cách tối ưu, thường xuyên tham gia mua bảo hiểm cho hàng hoá và tài sản của Công ty.

II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH

1. Tổ chức niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN BẮC NINH

Ông NGUYỄN NHƯ SO
Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc

Bà NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

Chức vụ: Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng

Ông NGUYỄN VĂN LĨNH
Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát

Tổ chức niêm yết đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là phù hợp với thực tế mà tổ chức niêm yết được biết, hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý.

2. Tổ chức tư vấn niêm yết: CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB 

Ông PHẠM TUẤN LONG
Chức vụ: Giám đốc Chi nhánh Hà Nội

Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ đăng ký niêm yết do Công ty TNHH Chứng khoán ACB tham gia lập trên cơ sở Hợp đồng tư vấn niêm yết với Công ty Cổ phần Nông sản Bắc Ninh. Tổ chức tư vấn niêm yết đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản cáo bạch này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty Cổ phần Nông sản Bắc Ninh cung cấp.

III. CÁC KHÁI NIỆM 

Công ty
Công ty Cổ phần Nông sản Bắc Ninh

Tổ chức niêm yết
Công ty Cổ phần Nông sản Bắc Ninh

Tổ chức tư vấn niêm yết
Công ty TNHH Chứng khoán ACB

IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển

Công ty Cổ phần Nông sản Bắc Ninh tiền thân là Công ty Nông sản Hà Bắc được thành lập năm 1996 theo Quyết định số 27/QĐ-UB ngày 29/03/1996 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hà Bắc về việc đổi tên Công ty Dâu tằm tơ Hà Bắc thành Công ty Nông sản Hà Bắc. Kể từ năm 1997, Công ty được đổi tên là Công ty Nông sản Bắc Ninh. 

Trong giai đoạn 1996-1997, Công ty đã đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến thức ăn gia súc DABACO với công suất 5 tấn/giờ tại xã Võ Cường, Bắc Ninh và Xí nghiệp gà giống công nghiệp Lạc Vệ tại huyện Tiên Du, Bắc Ninh.

Đến năm 1998, để phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm, Công ty đã thành lập Chi nhánh Công ty tại Hà Nội. Đồng thời, Công ty cũng khai trương Cửa hàng xăng dầu tại xã Lạc Vệ, Tiên Du, Bắc Ninh.

Năm 2000, Công ty tiến hành sáp nhập Xí nghiệp giống gia súc, gia cầm Thuận Thành vào Công ty trên cơ sở đó Công ty đã mở rộng thêm lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. 

Năm 2002, Công ty khánh thành Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi cao cấp TOPFEEDS với công suất 250.000 tấn/năm. Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục đầu tư xây dựng mới Xí nghiệp gà giống gốc ông bà siêu trứng tại xã Lạc Vệ, Tiên Du, Bắc Ninh.

Năm 2003, Công ty hoàn thành việc xây dựng Xí nghiệp lợn giống hướng nạc Thuận Thành trên khu đất Xí nghiệp giống gia súc, gia cầm Thuận Thành. Cũng trong năm 2003, Công ty đã thành lập Xí nghiệp đầu tư xây dựng hạ tầng và Cửa hàng giới thiệu sản phẩm tại Khu công nghiệp Khắc Niệm, Tiên Du, Bắc Ninh.

Năm 2004, Công ty đã hoàn thành việc xây dựng Trụ sở của Công ty tại đường Lý Thái Tổ, Bắc Ninh. Đồng thời, Công ty thành lập Xí nghiệp ngan giống Pháp tại xã Lạc Vệ, Tiên Du, Bắc Ninh. Công ty cũng tiến hành xây dựng khu nhà ở để bán tại đường Huyền Quang, Bắc Ninh.

Năm 2005, Công ty tiếp tục đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh với việc đưa vào sử dụng Nhà máy chế biến thức ăn đậm đặc cao cấp tại xã Khắc Niệm, Tiên Du, Bắc Ninh. Cũng trong năm này, Công ty đã thành lập Văn phòng đại diện tại thành phố Vinh, Nghệ An và tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, đồng thời hoàn thành Nhà kho và Nhà xử lý nguyên liệu tại xã Khắc Niệm, Tiên Du, Bắc Ninh.

Kể từ ngày 01/01/2005, Công ty chính thức chuyển đổi hoạt động theo hình thức công ty cổ phần căn cứ theo Quyết định số 1316/QĐ-CT ngày 10/08/2004 của Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

Năm 2006, Công ty tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đầu tư phát triển. Riêng trong năm này, Công ty đã thành lập mới 4 đơn vị trực thuộc bao gồm: Nhà máy chế biến thức ăn thuỷ sản Kinh Bắc; Trung tâm dịch vụ ăn uống; Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và phát triển chăn nuôi gia công; và Xí nghiệp giống lợn Lạc Vệ. 

Công ty đã đầu tư góp vốn với Công ty Cổ phần Hiệp Quang để đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất bao bì. Hiện nay, Nhà máy sản xuất bao bì đã đi vào sản xuất cung cấp bao bì cho các nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi của Công ty và các tỉnh phía Bắc.

Đến năm 2007, Công ty đã thành lập Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ và thương mại Bắc Ninh. Cũng trong năm này, Công ty đang tiếp tục triển khai xây dựng Nhà máy chế biến thịt gia súc, gia cầm xuất khẩu tại xã Lạc Vệ, Tiên Du, Bắc Ninh; Cảng bốc xếp hàng hoá tại xã Tân Chi, Tiên Du, Bắc Ninh; Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi cao cấp DABACO II tại cụm công nghiệp Khắc Niệm, Tiên Du, Bắc Ninh; Khu nhà ở tại xã Tân Chi, Tiên Du, Bắc Ninh; Khu thương mại và đại lý xe ô tô tại thành phố Bắc Ninh.

Nhằm khai thác và phát triển nguồn nguyên liệu tại các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, Công ty đã thành lập Chi nhánh Công ty tại tỉnh Hoà Bình và dự kiến đầu tư xây dựng cơ sở thu mua, sơ chế nguyên liệu nhằm ổn định nguồn nguyên liệu đầu vào cho các nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi, hạ giá thành sản phẩm góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Thực hiện chiến lược mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh tại các tỉnh có nhiều lợi thế về nuôi trồng thuỷ, hải sản, vừa qua, Công ty đã tham gia góp vốn thành lập Công ty Cổ phần DABACO Sông Hậu để đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến thức ăn thuỷ sản công suất 20 tấn/giờ tại Khu công nghiệp Sông Hậu, xã Tân Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Nhà máy này sẽ cung cấp thức ăn cho thuỷ, hải sản tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Đồng thời, Công ty cũng tham gia góp vốn làm cổ đông sáng lập thành lập Công ty Cổ phần DABACO Tiền Giang để đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến thức ăn thuỷ sản tại xã Song Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.
Dự kiến trong thời gian tới, Công ty cũng sẽ góp vốn đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất bột cá tại các tỉnh duyên hải miền Trung để khai thác nguồn tài nguyên cá tươi thay thế bột cá nhập ngoại.

Với sự phát triển liên tục về quy mô hoạt động của Công ty, những thành tích cao mà Công ty đạt được trong sản xuất kinh doanh cũng như những đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước trong những năm qua, Công ty Cổ phần Nông sản Bắc Ninh đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các ngành, các cấp trao tặng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý:

· Danh hiệu “Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới” được Chủ tịch nước trao tặng (năm 2004);

· Huân chương lao động hạng Ba được Chủ tịch nước trao tặng (năm 2000);

· Giải thưởng Chất lượng Việt Nam trong 7 năm liên tục (từ năm 2000 đến 2006);

· Huy chương vàng thức ăn cho vịt đẻ trứng (năm 2002);

· Giải thưởng Sao vàng đất Việt (năm 2004);

· Bằng khen của Uỷ ban Quốc gia về Hợp tác Kinh tế Quốc tế vì Công ty đã có thành tích xuất sắc trong phát triển sản phẩm và thương hiệu tham gia hội nhập kinh tế quốc tế (năm 2004);

· Cúp vàng Thương hiệu và Nhãn hiệu (năm 2005);

· Cúp vàng sản phẩm uy tín chất lượng cho sản phẩm thức ăn chăn nuôi (năm 2005);

· Bằng khen của Bộ Khoa học và Công nghệ vì Công ty đã có nhiều thành tích trong hoạt động quản lý chất lượng thập niên chất lượng 1996 – 2005;

· Cúp vàng TOPTEN Thương hiệu Việt uy tín chất lượng (năm 2006);

· Danh hiệu “Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2007”;

· Giải thưởng Bông lúa Vàng - Chất lượng vàng Việt Nam (năm 2007).

Ngoài các danh hiệu trên, Công ty cũng được trao tặng nhiều bằng khen, giấy khen, danh hiệu thi đua xuất sắc. Đây là sự công nhận xứng đáng đối với những cố gắng, nỗ lực to lớn của toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty trong suốt những năm vừa qua.
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	(Ảnh: Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa trao tặng Danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới cho Công ty)
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	(Ảnh: Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đến thăm và làm việc với Công ty)
	(Ảnh: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng thăm quan dây chuyền đóng bao thức ăn gia súc tự động của Công ty) 


1.2. Giới thiệu về Công ty

Tên công ty:
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN BẮC NINH

Tên tiếng Anh:
BAC NINH AGRICULTURAL PRODUCTS JOINT STOCK COMPANY

Tên giao dịch:
DABACO

Biểu tượng của Công ty: [image: image2.emf] 


Vốn điều lệ:
70.000.000.000 VNĐ (Bảy mươi tỷ đồng)

Trụ sở chính:
Đường Lý Thái Tổ, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại:
(0241) 826077 - 895111

Fax:
(0241) 826095 - 821377

1.3. Ngành nghề kinh doanh

Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2103000084 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp (đăng ký lần đầu ngày 23/12/2004, đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 30/11/2005, đăng ký thay đổi lần thứ hai ngày 06/10/2006, đăng ký thay đổi lần thứ ba ngày 10/12/2007), Công ty được phép kinh doanh những ngành nghề như sau:

· Sản xuất thức ăn chăn nuôi;

· Sản xuất và kinh doanh thuốc thú y;

· Sản xuất phân bón, thuốc trừ sâu vi sinh;

· Sản xuất và kinh doanh giống gia súc, gia cầm, thuỷ cầm, giống thuỷ sản;

· Sản xuất tinh lợn, trâu, bò;

· Kinh doanh vật tư, thiết bị, hoá chất phục vụ sản xuất nông - công nghiệp, nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi và thuốc bảo vệ thực vật;

· Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải, hàng nông sản và thủ công mỹ nghệ, hàng tiêu dùng, nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật và thuốc thú y;

· Đại lý và kinh doanh xăng dầu, cảng bốc xếp và vận tải hàng hoá;

· Kinh doanh bất động sản, nhà ở và đầu tư xây dựng hạ tầng khu đô thị mới, khu công nghiệp vừa và nhỏ;

· Nuôi giữ, lai tạo đàn giống gốc: gia súc, gia cầm, thuỷ cầm;

· Giết mổ, chế biến thịt gia súc, gia cầm, thuỷ cầm;

· Sản xuất, chế biến thức ăn thuỷ sản;

· Sản xuất, chế biến, kinh doanh nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi: gia súc, gia cầm, thuỷ cầm, thuỷ sản;

· Kinh doanh hoạt động thương mại bao gồm: khách sạn, nhà hàng, siêu thị, đại lý ôtô, kinh doanh dịch vụ ăn uống, đồ dùng cá nhân và gia đình;

· Khai thác và kinh doanh vật liệu xây dựng. 

1.4. Vốn điều lệ

Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2103000084 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp (đăng ký lần đầu ngày 23/12/2004, đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 30/11/2005, đăng ký thay đổi lần thứ hai ngày 06/10/2006, đăng ký thay đổi lần thứ ba ngày 10/12/2007), vốn điều lệ của Công ty là 70.000.000.000 đồng (Bảy mươi tỷ đồng), tương ứng với 7.000.000 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần).

Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phần số 243/UBCK-GCN của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 04/12/2007, Công ty được phép thực hiện việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty như sau: 

Loại cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu phổ thông (mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần)

Tổng số cổ phần chào bán: 5.700.000 cổ phần, trong đó:

· Bán cho cổ đông hiện hữu: 2.100.000 cổ phần (chiếm 36,84% số cổ phần chào bán). Tỷ lệ chào bán 10:3 có nghĩa là cổ đông hiện đang sở hữu 10 cổ phần thì được quyền mua thêm 03 cổ phần mới.

· Bán cho cán bộ chủ chốt, người lao động mới tuyển dụng và thành viên Hội đồng quản trị: 350.000 cổ phần (chiếm 6,14% số cổ phần chào bán).

· Bán đấu giá ra công chúng: 3.250.000 cổ phần (chiếm 57,02% số cổ phần chào bán).  

Giá chào bán dự kiến:

· Giá bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu: 17.000 đồng/cổ phần.

· Giá bán cổ phần cho cán bộ chủ chốt, người lao động mới tuyển dụng và thành viên Hội đồng quản trị: 17.000 đồng/cổ phần.

· Giá khởi điểm dự kiến bán đấu giá ra công chúng: 28.000 đồng/cổ phần. Mức giá khởi điểm chính thức sẽ được Hội đồng quản trị Công ty quyết định căn cứ vào tình hình thị trường tại thời điểm tổ chức bán đấu giá ra công chúng để nhằm đảm bảo lợi ích của Công ty và để đạt được hiệu quả huy động vốn cao nhất.
Thời gian phân phối cổ phiếu:

Tổng số lượng cổ phần chào bán: 5.700.000 cổ phần được phân phối thành 2 đợt, trong đó:

Đợt I:

· Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu: 2.100.000 cổ phần.

· Chào bán cổ phần cho cán bộ chủ chốt, người lao động mới tuyển dụng và thành viên Hội đồng quản trị: 350.000 cổ phần.

Thời gian thực hiện Đợt I:

· Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu:

· Thời điểm chốt danh sách cổ đông hiện hữu: 11h00 ngày 15/12/2007. 

· Thời hạn đăng ký mua: từ ngày 17/12/2007 đến 11h00 ngày 07/01/2008.  

· Thời gian chuyển nhượng quyền mua: từ ngày 17/12/2007 đến 11h00 ngày 07/01/2008.
· Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 07/01/2008 đến 11h00 ngày 27/01/2008.

- 
Chào bán cổ phần cho cán bộ chủ chốt, người lao động mới tuyển dụng và thành viên Hội đồng quản trị:

· Thời hạn đăng ký mua: từ ngày 17/12/2007 đến 11h00 ngày 07/01/2008.  

· Thời gian chuyển nhượng quyền mua: từ ngày 17/12/2007 đến 11h00 ngày 07/01/2008.
· Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 07/01/2008 đến 11h00 ngày 27/01/2008.

Đợt II:

· Chào bán cổ phần ra công chúng theo hình thức đấu giá: 3.250.000 cổ phần.

· Thời gian thực hiện Đợt II: Dự kiến trong Quý I năm 2008.

Hồ sơ liên quan đến việc phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty được nêu tại Phụ lục X của Bản cáo bạch này. 

Dự kiến thời gian đăng ký niêm yết số lượng cổ phiếu phát hành thêm:

Sau khi hoàn tất từng đợt phát hành cổ phiếu theo thời gian như trên, Công ty sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết để chính thức tăng vốn điều lệ lên mức vốn mới. Sau đó, Công ty dự kiến sẽ đăng ký niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. 

2. Cơ cấu tổ chức công ty

Công ty Cổ phần Nông sản Bắc Ninh được tổ chức và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá X kỳ họp thứ V thông qua ngày 12/06/1999 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (bản sửa đổi) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/03/2007 là cơ sở chi phối mọi hoạt động của Công ty.

Cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Nông sản Bắc Ninh bao gồm các phòng, ban trong Công ty và các đơn vị trực thuộc.

2.1. Các phòng, ban trong Công ty

Các phòng, ban trong Công ty thực hiện các công việc chức năng nhằm đảm bảo cho việc quản lý, tổ chức, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc được tiến hành một cách hiệu quả. Công ty có các phòng, ban sau:

2.1.1. Phòng Tổ chức - Lao động - Tiền lương
Chức năng chủ yếu của phòng này là tham mưu giúp Tổng giám đốc chỉ đạo và tổ chức thực hiện các công tác: tổ chức bộ máy, cán bộ; tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; lao động tiền lương, thi đua, khen thưởng, kỷ luật; kiểm tra an toàn - bảo hộ lao động; thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động; quản trị hành chính văn phòng,…

2.1.2. Phòng Tài chính - Kế toán
Chức năng chủ yếu của phòng này là quản lý tài chính của Công ty: thực hiện nhiệm vụ về kế toán và thủ quỹ, thống kê, nghiệp vụ ngân hàng, lập các báo cáo quyết toán quý, năm và quyết toán đầu tư.

2.1.3. Phòng Vật tư - Xuất nhập khẩu 
Chức năng chủ yếu của phòng này là đảm bảo thu mua, cung cấp toàn bộ nguyên nhiên vật liệu phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2.1.4. Phòng Kỹ thuật Chất lượng
Chức năng chủ yếu của phòng này là đảm bảo kỹ thuật và chất lượng theo tiêu chuẩn đã được đăng ký đối với toàn bộ hàng hoá và sản phẩm của Công ty.

2.1.5. Phòng Kế hoạch Phát triển 

Chức năng chủ yếu của phòng này là tổng hợp tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm để tham mưu, lập kế hoạch sản xuất kinh doanh trình Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc xét duyệt.

2.1.6. Phòng Quản lý Gia công 

Chức năng chủ yếu của phòng này là quản lý toàn bộ các trại chăn nuôi gia công của Công ty theo quyền hạn và nhiệm vụ được giao.

2.1.7. Phòng Quản lý Dự án 

Chức năng chủ yếu của phòng này là lập dự án, hồ sơ mời thầu, thiết kế, tư vấn, giám sát,… các dự án; nâng cấp, duy tu, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng của Công ty.

2.1.8. Các Phòng Thị trường 

Chức năng chủ yếu của các phòng này là nghiên cứu và mở rộng thị trường, tổ chức giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm,…

2.1.9. Phòng Đội xe 

Chức năng chủ yếu của phòng này là quản lý, vận hành toàn bộ các loại xe của Công ty.

2.1.10. Phòng Công đoàn 

Phòng này có cán bộ công đoàn chuyên trách riêng (thuộc Liên đoàn lao động tỉnh).

2.2. Các đơn vị trực thuộc

Các đơn vị trực thuộc của Công ty bao gồm các nhà máy, xí nghiệp sản xuất kinh doanh, chi nhánh đại diện và hai công ty trách nhiệm hữu hạn. Đây là những đơn vị thực hiện các nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh cụ thể của Công ty, trực tiếp tạo ra sản phẩm hàng hoá. Những đơn vị này có trách nhiệm chấp hành thực hiện đúng các nội quy, quy chế, nghị quyết, quyết định và sự phân cấp của Công ty, pháp luật của Nhà nước. Các đơn vị này chỉ được phép kinh doanh những ngành nghề được quy định trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các nghị quyết, quyết định của Công ty; đại diện cho Công ty thực hiện các giao dịch trên địa bàn được phân công.

Các đơn vị trực thuộc của Công ty bao gồm:

2.2.1. Nhà máy Chế biến thức ăn chăn nuôi DABACO

· Địa chỉ: Đường Nguyễn Trãi, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

· Điện thoại: (0241) 821243 - 827829

Fax: (0241) 822195

· Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: số 2113000046 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 06/01/2005, đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 11/10/2007.
· Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất thức ăn chăn nuôi; Sản xuất và kinh doanh thuốc thú y; Sản xuất phân bón, thuốc trừ sâu vi sinh; Kinh doanh vật tư, thiết bị, hoá chất phục vụ sản xuất nông - công nghiệp, nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi và thuốc bảo vệ thực vật; Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải, hàng nông sản và thủ công mỹ nghệ, hàng tiêu dùng, nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật và thuốc thú y.

· Thời gian thành lập: Năm 1996.
2.2.2. Nhà máy Chế biến thức ăn chăn nuôi cao cấp TOPFEEDS

· Địa chỉ: Cụm công nghiệp Khắc Niệm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

· Điện thoại: (0241) 829434 - 829799

Fax: (0241) 822402

· Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: số 2113000051 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 06/01/2005, đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 11/10/2007.

· Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất thức ăn chăn nuôi; Sản xuất và kinh doanh thuốc thú y; Sản xuất phân bón, thuốc trừ sâu vi sinh; Kinh doanh vật tư, thiết bị, hoá chất phục vụ sản xuất nông - công nghiệp, nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi và thuốc bảo vệ thực vật; Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải, hàng nông sản và thủ công mỹ nghệ, hàng tiêu dùng, nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật và thuốc thú y.

· Thời gian thành lập: Năm 2002.

2.2.3. Nhà máy Chế biến thức ăn thuỷ sản Kinh Bắc

· Địa chỉ: Cụm công nghiệp Khắc Niệm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

· Điện thoại: (0241) 829949 - 825116

Fax: (0241) 829949

· Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: số 2113000049 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 06/01/2005, đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 11/10/2007.

· Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất thức ăn chăn nuôi.

· Thời gian thành lập: Năm 2006 và chính thức đi vào hoạt động kể từ năm 2007.

2.2.4. Xí nghiệp Gà giống công nghiệp Lạc Vệ

· Địa chỉ: Cụm công nghiệp Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

· Điện thoại: (0241) 830225


Fax: (0241) 830740

· Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: số 2113000054 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 06/01/2005.

· Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và kinh doanh giống gia cầm, thuỷ cầm.

· Thời gian thành lập: Năm 1996.

2.2.5. Xí nghiệp Ngan giống Pháp Lạc Vệ

· Địa chỉ: Cụm công nghiệp Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

· Điện thoại: (0241) 723111


Fax: (0241) 723112

· Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: số 2113000048 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 06/01/2005.

· Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và kinh doanh giống gia súc, gia cầm, thuỷ cầm.

· Thời gian thành lập: Năm 2004.

2.2.6. Xí nghiệp Giống lợn Lạc Vệ

· Địa chỉ: Cụm công nghiệp Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

· Điện thoại: (0241) 216619


Fax: (0241) 216619

· Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: số 2113000111 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 15/08/2006.

· Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và kinh doanh giống lợn; Sản xuất tinh lợn, trâu, bò.

· Thời gian thành lập: Năm 2006.

2.2.7. Xí nghiệp Giống gia súc gia cầm Thuận Thành

· Địa chỉ: Thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

· Điện thoại: (0241) 770529


Fax: (0241) 770325

· Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: số 2113000055 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 06/01/2005.

· Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và kinh doanh giống gia súc, gia cầm; Sản xuất tinh lợn, trâu, bò.

· Thời gian thành lập: Được sáp nhập vào Công ty năm 2000.

2.2.8. Xí nghiệp Đầu tư xây dựng hạ tầng 

· Địa chỉ: Cụm công nghiệp Khắc Niệm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

· Điện thoại: (0241) 828897


Fax: (0241) 828897

· Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: số 2113000053 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 06/01/2005, đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 11/10/2007.

· Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động sản, nhà ở và đầu tư xây dựng hạ tầng khu đô thị mới, khu công nghiệp vừa và nhỏ.

· Thời gian thành lập: Năm 2003.

2.2.9. Cửa hàng xăng dầu Lạc Vệ

· Địa chỉ: Cụm công nghiệp Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

· Điện thoại: (0241) 830997


Fax: (0241) 830997

· Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: số 2113000047 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 06/01/2005.

· Ngành nghề kinh doanh: Đại lý và kinh doanh xăng dầu.

· Thời gian thành lập: Năm 1998.

2.2.10. Chi nhánh Công ty tại Hà Nội

· Địa chỉ: Kim Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

· Điện thoại: (04) 8524599


Fax: (04) 8524599

· Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: số 0113008380 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 30/06/2005.

· Ngành nghề kinh doanh: Chế biến nông sản xuất khẩu, sản xuất thức ăn gia súc, thu mua kén tằm để sản xuất tơ xuất khẩu; Nuôi gà bố mẹ để sản xuất gà giống công nghiệp; Sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật, kinh doanh vật tư, thiết bị hoá chất phục vụ sản xuất nông nghiệp, sản xuất tơ tằm, nông sản qua chế biến, nhập khẩu nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu chế biến thuốc bảo vệ thực vật, vật tư, thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp và phương tiện vận tải, xuất khẩu vật liệu xây dựng, thủ công mỹ nghệ; Đại lý và kinh doanh thuốc thú y.

· Thời gian thành lập: Năm 1998.

2.2.11. Công ty TNHH Đầu tư và phát triển chăn nuôi gia công

· Địa chỉ: Cụm công nghiệp Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

· Điện thoại: (0241) 216856


Fax: (0241) 216856

· Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: số 2104000011 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 13/11/2006.

· Ngành nghề kinh doanh: Chăn nuôi; Các hoạt động hỗ trợ chăn nuôi; mua bán và đại lý.

· Vốn điều lệ: 3.000.000.000 đồng (Ba tỷ đồng).

· Thời gian thành lập: Tháng 11/2006 và chính thức đi vào hoạt động trong tháng 01/2007.

2.2.12. Công ty TNHH Dịch vụ và thương mại Bắc Ninh

· Địa chỉ: Cụm công nghiệp Khắc Niệm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

· Điện thoại: (0241) 822696


Fax: (0241) 822696

· Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: số 2104000016 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 10/04/2007, đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 11/10/2007.

· Ngành nghề kinh doanh: Mua bán xuất nhập khẩu nông, lâm sản nguyên liệu động vật sống, lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào; Mua bán xuất nhập khẩu đồ dùng cá nhân và gia đình; Mua bán xuất nhập khẩu máy móc thiết bị và phụ tùng thay thế; Mua bán thuốc hoá chất, tạp phẩm; Mua bán bảo dưỡng và sửa chữa ô tô xe máy, phụ tùng và các phụ tùng, phương tiện giao thông vận tải; Sản xuất chế biến kinh doanh và bảo quản thịt, thuỷ sản, rau quả, dầu mỡ, nông lâm hải sản, gia vị, hương liệu, bột cá; Xay sát, sản xuất bột và sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm, thuỷ cầm; Đại lý và kinh doanh xuất nhập khẩu thuốc thú y.

· Vốn điều lệ: 17.000.000.000 đồng (Mười bảy tỷ đồng).

· Thời gian thành lập: Tháng 04/2007 và chính thức đi vào hoạt động trong tháng 01/2008.
Một số hình ảnh về các nhà máy, xí nghiệp sản xuất 

của Công ty Cổ phần Nông sản Bắc Ninh
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(Ảnh: Trụ sở chính của Công ty)
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(Ảnh: Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi DABACO)
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(Ảnh: Nhà máy thức ăn chăn nuôi cao cấp TOPFEEDS)
	[image: image13.png]





(Ảnh: Xí nghiệp ngan giống Pháp Lạc Vệ)
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(Ảnh: Xí nghiệp giống gia súc gia cầm Thuận Thành)
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	(Ảnh: Nhà máy chế biến thức ăn thuỷ sản Kinh Bắc)


Cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Nông sản Bắc Ninh
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3. Cơ cấu bộ máy quản lý công ty

3.1. Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông có trách nhiệm thảo luận và thông qua báo cáo tài chính hàng năm, báo cáo của Ban kiểm soát, báo cáo của Hội đồng quản trị, kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty;  bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và quyết định bộ máy quản lý và điều hành của Công ty.

3.2. Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty. Hội đồng quản trị có nhiệm vụ quản lý và chỉ đạo thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh và các công việc khác của Công ty giữa hai kỳ đại hội. Hội đồng quản trị là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty trừ những thẩm quyền thuộc về Đại hội đồng cổ đông. Hiện tại, Hội đồng quản trị Công ty gồm có 8 thành viên, mỗi thành viên có nhiệm kỳ 5 năm.

3.3. Ban kiểm soát

Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty; giám sát việc chấp hành chế độ hạch toán, kế toán; kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực, hợp pháp của các báo cáo tài chính. Hiện tại, Ban kiểm soát Công ty gồm có 5 thành viên, mỗi thành viên có nhiệm kỳ 5 năm.

3.4. Ban Tổng giám đốc

Ban Tổng giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, có nhiệm vụ tổ chức điều hành và quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty theo những chiến lược và kế hoạch đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua. Hiện tại, Ban Tổng giám đốc của Công ty gồm có 4 thành viên, mỗi thành viên có nhiệm kỳ 5 năm.

4. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty

4.1. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty

Tính đến thời điểm 30/09/2007, danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty như sau:

	STT
	Tên cổ đông
	Địa chỉ
	Số cổ phần nắm giữ
	Giá trị

(VNĐ)
	Tỷ lệ 

nắm giữ

	1
	Cổ đông Nhà nước

(Người đại diện: Nguyễn Như So)
	
	3.000.000
	30.000.000.000
	42,86%

	2
	Nguyễn Như So
	P. Vũ Ninh, TP. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
	445.500
	4.455.000.000
	6,36%

	
	Tổng cộng
	
	3.445.500
	34.455.000.000
	49,22%


(Nguồn: Công ty Cổ phần Nông sản Bắc Ninh)

4.2. Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ cổ phần nắm giữ

Danh sách cổ đông sáng lập của Công ty và tỷ lệ cổ phần nắm giữ tại thời điểm Công ty nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phần (ngày 13/12/2007) được trình bày ở bảng dưới đây:

	STT
	Tên cổ đông
	Địa chỉ
	Số cổ phần nắm giữ
	Giá trị

(VNĐ)
	Tỷ lệ 

nắm giữ

	1
	Cổ đông Nhà nước

(Người đại diện: Nguyễn Như So)
	
	3.000.000
	30.000.000.000
	42,86%

	2
	Nguyễn Như So
	P. Vũ Ninh, TP. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
	445.500
	4.455.000.000
	6,37 %

	3
	Nguyễn Khoảng Cách
	P. Suối Hoa, TP. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
	10.000
	100.000.000
	0,14%

	4
	Nguyễn Văn Tuấn
	P. Kinh Bắc, TP. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
	10.000
	100.000.000
	0,14%

	5
	Nguyễn Văn Quân
	Xã Võ Cường, TP. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
	20.000
	200.000.000
	0,28%

	6
	Nguyễn Thị Thu Hương
	P. Suối Hoa, TP. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
	10.000
	100.000.000
	0,14%

	7
	Nguyễn Thế Tường
	P. Vũ Ninh, TP. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
	47.800
	478.000.000
	0,68%

	8
	Tạ Hữu Khôi
	Khu TT Công ty CP Nông sản Bắc Ninh, TP. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
	11.000
	110.000.000
	0,16%

	
	Tổng cộng
	
	3.554.300
	35.543.000.000
	50,77%


(Nguồn: Công ty Cổ phần Nông sản Bắc Ninh)

Công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 23/12/2004. Theo Khoản 5 Điều 85 của Luật Doanh nghiệp quy định: “Sau thời hạn 03 năm kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, các hạn chế đối với cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập đều được bãi bỏ”. Như vậy, tính đến ngày 23/12/2007, toàn bộ các hạn chế về chuyển nhượng đối với cổ đông sáng lập không còn hiệu lực.
4.3. Cơ cấu cổ đông

Tính đến thời điểm 30/09/2007, cơ cấu cổ đông của Công ty như sau:

	STT
	Tên cổ đông
	Số cổ phần 

nắm giữ
	Giá trị

(VNĐ)
	Tỷ lệ

nắm giữ

	1
	Cổ đông Nhà nước

(Người đại diện: Nguyễn Như So)
	3.000.000
	30.000.000.000
	42,86%

	2
	511 cổ đông khác
	4.000.000
	40.000.000.000
	57,14%

	
	Tổng cộng
	7.000.000
	70.000.000.000
	100%


(Nguồn: Công ty Cổ phần Nông sản Bắc Ninh)
5. Danh sách công ty mẹ và công ty con của tổ chức niêm yết, những công ty mà tổ chức niêm yết đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức niêm yết, những công ty mà tổ chức niêm yết tham gia góp vốn

5.1. Công ty mẹ của tổ chức niêm yết

Không có. 

5.2. Các công ty con của tổ chức niêm yết

Đến thời điểm hiện tại, Công ty có hai công ty con:

5.2.1. Công ty TNHH Đầu tư và phát triển chăn nuôi gia công

Chi tiết tại Mục 2.2.11 của Bản cáo bạch này.
5.2.2. Công ty TNHH Dịch vụ và thương mại Bắc Ninh

Chi tiết tại Mục 2.2.12 của Bản cáo bạch này.

5.3. Các công ty mà tổ chức niêm yết đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối

Đến thời điểm hiện tại, Công ty đang nắm giữ cổ phần chi phối tại Công ty Cổ phần DABACO Sông Hậu.

5.3.1. Công ty Cổ phần DABACO Sông Hậu

· Địa chỉ: Khu công nghiệp Sông Hậu, xã Tân Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp
· Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: số 5103000072 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp ngày 28/05/2007, đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 13/06/2007.

· Ngành nghề kinh doanh: Nuôi trồng thủy sản; Dịch vụ thu gom, vận chuyển thuỷ sản sống; Cung cấp thức ăn nuôi thuỷ sản, gia súc, gia cầm; Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản; Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản; Mua bán thuỷ sản, thực phẩm; Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản; Môi giới thương mại; Đại lý mua bán, ký gửi hàng hoá; Vận tải hàng hoá đường bộ; Vận tải hành khách (bao gồm cả vận chuyển khách du lịch); Xuất khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh.

· Vốn điều lệ: 55.000.000.000 đồng (Năm mươi lăm tỷ đồng).

· Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: số 5103000072 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp ngày 28/05/2007, đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 13/06/2007, Công ty Cổ phần Nông sản Bắc Ninh góp vốn: 31.200.000.000 đồng (Ba mươi mốt tỷ hai trăm triệu đồng), chiếm 56,73% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần DABACO Sông Hậu. Hiện tại, Công ty Cổ phần Nông sản Bắc Ninh đã góp vốn: 3.500.000.000 đồng vào Công ty Cổ phần DABACO Sông Hậu.

5.4. Các công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức niêm yết

Không có.

5.5. Các công ty mà tổ chức niêm yết tham gia góp vốn

Đến thời điểm hiện tại, Công ty tham gia góp vốn vào các công ty sau:
5.5.1. Công ty Cổ phần Thương mại Hiệp Quang

· Địa chỉ: Khu công nghiệp Khắc Niệm, xã Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

· Điện thoại: (0241) 717258


Fax: (0241) 717258

· Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: số 2103000190 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 31/08/2006, đăng ký thay đổi lần thứ ba ngày 28/08/2007.

· Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm bao bì từ nhựa PP, PE, composit; Sản xuất và kinh doanh các loại nguyên liệu, vi lượng, khoáng, các chất bổ sung, hoá chất dùng cho sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và nuôi trồng thuỷ sản; Kinh doanh các loại hoá chất, nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị phục vụ cho ngành nhựa, ngành in; Kinh doanh mua bán lương thực, rượu bia, nước giải khát; Kinh doanh hàng điện tử, điện lạnh, điện dân dụng; Kinh doanh nhà hàng, khách sạn, dịch vụ ăn uống; Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi; San lấp mặt bằng, trang trí nội ngoại thất. Kinh doanh bất động sản với quyền sở hữu hoặc đi thuê, cho thuê nhà xưởng; Mua bán xăng dầu và các sản phẩm của chúng, gas; Kinh doanh ô tô; Đại lý mua bán, ký gửi hàng hoá; Đại lý bán vé máy bay, vé tàu hoả; Đại lý bảo hiểm; Dịch vụ môi giới, xúc tiến thương mại; Kinh doanh vận tải đường bộ bằng ô tô.

· Vốn điều lệ: 25.000.000.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ đồng).

· Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: số 2103000190 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 31/08/2006, đăng ký thay đổi lần thứ ba ngày 28/08/2007, Công ty Cổ phần Nông sản Bắc Ninh góp vốn: 3.375.000.000 đồng (Năm tỷ đồng), chiếm 13,5% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại Hiệp Quang. Theo Quyết định số 264/QĐ-NS ngày 31/08/2006 và Quyết định số 379/QĐ-NS ngày 21/08/2007 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông sản Bắc Ninh, Công ty Cổ phần Nông sản Bắc Ninh góp vốn mua tổng số 500.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Thương mại Hiệp Quang, tương đương với số vốn góp là 5.000.000.000 đồng (chiếm 20% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại Hiệp Quang). Hiện tại, Công ty Cổ phần Nông sản Bắc Ninh đã góp đủ số vốn này.
5.5.2. Công ty Cổ phần DABACO Tiền Giang

· Địa chỉ: Ấp Tây Hoà, xã Song Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang

· Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: số 5303000065 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang cấp ngày 28/05/2007, đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 08/11/2007.

· Ngành nghề kinh doanh: Nuôi cá nước mặn; Nuôi cá nước ngọt; Nuôi cá nước lợ; Nuôi các loại thuỷ sản khác; Dịch vụ thu gom, vận chuyển thuỷ sản; Dịch vụ cung cấp thức ăn nuôi thuỷ sản, hải sản và dịch vụ thuỷ sản khác; Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản; Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm, thuỷ sản; Mua bán cá và thuỷ sản (tôm, cua, sò, ốc); Mua bán thực phẩm; Mua bán nguyên liệu chế biến thức ăn thuỷ sản, gia súc, gia cầm trong và ngoài nước; Môi giới thương mại; Đại lý mua bán, ký gửi hàng hoá trong và ngoài nước; Vận tải hành khách (bao gồm vận chuyển khách du lịch); Vận tải hàng hoá; Xuất nhập khẩu các mặt hàng do công ty kinh doanh.

· Vốn điều lệ: 25.000.000.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ đồng).

- 
Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: số 5303000065 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang cấp ngày 28/05/2007, đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 08/11/2007, Công ty Cổ phần Nông sản Bắc Ninh góp vốn: 3.000.000.000 đồng (Ba tỷ đồng), chiếm 12% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần DABACO Tiền Giang. Hiện tại, Công ty Cổ phần Nông sản Bắc Ninh đã góp đủ số vốn này.
5.5.3. Công ty Cổ phần Thương mại Bạch Long

· Địa chỉ: Huyện đảo Bạch Long Vĩ, huyện Bạch Long Vỹ, thành phố Hải Phòng
· Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: số 0203003405 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp ngày 27/08/2007.

· Ngành nghề kinh doanh: Thu mua, chế biến lâm sản, thuỷ sản xuất khẩu và tiêu thụ nội địa; Sản xuất và phục vụ đánh bắt thuỷ, hải sản xa bờ; Sản xuất và chế biến thức ăn phục vụ chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản, hải sản; Kinh doanh dịch vụ vận tải.

· Vốn điều lệ: 4.680.000.000 đồng (Bốn tỷ sáu trăm tám mươi triệu đồng).

- 
Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: số 0203003405 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp ngày 27/08/2007, Công ty Cổ phần Nông sản Bắc Ninh góp vốn: 321.200.000 đồng (Ba trăm hai mươi mốt triệu hai trăm nghìn đồng), chiếm 6,86% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại Bạch Long. Hiện tại, Công ty Cổ phần Nông sản Bắc Ninh đã góp đủ số vốn này.
5.5.4. Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Ninh Bắc

· Địa chỉ: Số 31 – 33 phố Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
· Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: số 0103019320 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 28/08/2007.

· Ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ quản lý bất động sản; Dịch vụ quảng cáo bất động sản; Dịch vụ tư vấn bất động sản; Dịch vụ đấu giá bất động sản (không bao gồm tư vấn về giá đất); Kinh doanh nhà hàng, khách sạn, dịch vụ ăn uống, khu vui chơi giải trí (không bao gồm kinh doanh phòng hát karaoke, vũ trường, quán bar); Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, hạ tầng khu đô thị; Vận tải hàng hoá, vận chuyển hành khách bằng ôtô; Dịch vụ cho thuê xe ôtô; Sản xuất, chế biến thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm, thuỷ sản; Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hoá; Xuất nhập khẩu những mặt hàng Công ty kinh doanh.

· Vốn điều lệ: 12.000.000.000 đồng (Mười hai tỷ đồng).

- 
Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: số 0103019320 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 28/08/2007, Công ty Cổ phần Nông sản Bắc Ninh góp vốn: 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng), chiếm 8,33% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Ninh Bắc. Hiện tại, Công ty Cổ phần Nông sản Bắc Ninh đã góp đủ số vốn này.

Hồ sơ pháp lý liên quan đến các đơn vị trực thuộc Công ty, các công ty con của Công ty, các công ty mà Công ty đang nắm giữ cổ phần chi phối và các công ty mà Công ty tham gia góp vốn: Xem chi tiết tại Phụ lục XVIII của Bản cáo bạch này.
6. Hoạt động kinh doanh

6.1. Sản lượng sản phẩm qua các năm

6.1.1. Các nhóm sản phẩm chính của Công ty

Hiện nay, Công ty đang sản xuất và kinh doanh 07 nhóm sản phẩm: thức ăn chăn nuôi; nguyên liệu; gà giống; lợn giống; ngan, vịt giống; lợn, gà gia công; xăng dầu.  

a) Thức ăn chăn nuôi

Thức ăn chăn nuôi là sản phẩm chủ yếu của Công ty (chiếm hơn 90% doanh số hàng năm của Công ty). Sản phẩm này được phân thành 02 loại: 

* Sản phẩm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thuỷ cầm: Hiện tại, Công ty có 06 thương hiệu thức ăn chăn nuôi, mỗi thương hiệu có 50 loại sản phẩm thức ăn cho gia súc, gia cầm, thuỷ cầm ở các giai đoạn sinh trưởng và phát triển khác nhau. Thức ăn cho một thương hiệu bao gồm:

· Thức ăn cho lợn: bao gồm các loại thức ăn cho lợn con theo mẹ, lợn sữa, lợn nái, lợn hậu bị, lợn đực giống và lợn thương phẩm. Công ty hiện đang sản xuất 24 loại sản phẩm thức ăn cho lợn, trong đó:

· Thức ăn đậm đặc: 15 loại sản phẩm.

· Thức ăn hỗn hợp: 09 loại sản phẩm. 

· Thức ăn cho gà: 17 loại sản phẩm cho gà siêu thịt và gà siêu trứng.

· Thức ăn cho thuỷ cầm: 05 loại sản phẩm cho ngan thịt, vịt thịt, vịt đẻ trứng và ngan đẻ trứng.

· Thức ăn cho chim cút: 02 loại sản phẩm.

· Thức ăn cho bò sữa: 02 loại sản phẩm.

* Sản phẩm thức ăn cho thuỷ sản: bao gồm 14 loại sản phẩm cho hai loại cá da trơn và cá có vảy ở các giai đoạn sinh trưởng khác nhau.

b) Nguyên liệu

Công ty kinh doanh nguyên liệu dùng để sản xuất thức ăn chăn nuôi như ngô, khô đỗ, cám mì, đậu tương,…

c) Gà giống

Sản phẩm chính được Công ty cung cấp là gà con 01 ngày tuổi. Sản phẩm này gồm 02 loại là gà siêu thịt và gà siêu trứng.

d) Lợn giống

Lợn giống ông bà được Công ty nuôi dưỡng để cung cấp giống cho người chăn nuôi. Sản phẩm chính bao gồm: lợn con cai sữa, lợn hậu bị và lợn đực giống.

e) Ngan, vịt giống

Xí nghiệp ngan giống của Công ty nhập ngan, vịt bố mẹ từ Pháp và Hà Lan. Sản phẩm chính được Công ty cung cấp cho thị trường là ngan, vịt 01 ngày tuổi. Sản phẩm này gồm 02 loại: siêu thịt và siêu trứng. 

f) Lợn, gà gia công

Lợn, gà gia công là lợn siêu nạc và gà siêu thịt được sử dụng làm thực phẩm. 

g) Xăng, dầu

Hiện tại, Cửa hàng xăng dầu Lạc Vệ của Công ty thực hiện các hoạt động kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn. Cửa hàng xăng dầu này do Công ty trực tiếp quản lý, hạch toán kế toán theo hình thức báo sổ trực tiếp cho Công ty. Tỷ trọng của mảng dịch vụ này trong doanh thu của Công ty đang có xu hướng ngày càng tăng lên. 

6.1.2. Sản lượng sản phẩm qua các năm 

a) Doanh thu của từng nhóm sản phẩm qua các năm 

	STT
	Sản phẩm-dịch vụ
	Năm 2005
	Năm 2006

	
	
	Giá trị

(VNĐ)
	Tỷ trọng (%)
	Giá trị

(VNĐ)
	Tỷ trọng

(%)

	1
	Thức ăn chăn nuôi
	580.401.702.790
	94,76%
	573.302.874.707
	91,24%

	2
	Nguyên liệu
	10.098.562.215
	1,65%
	14.152.175.004
	2,25%

	3
	Gà giống
	9.568.775.750
	1,56%
	10.363.497.100
	1,65%

	4
	Lợn giống
	7.658.829.763
	1,25%
	12.499.589.055
	1,99%

	5
	Ngan, vịt giống
	819.129.300
	0,13%
	3.323.130.000
	0,53%

	6
	Lợn, gà gia công
	-*
	-
	9.578.215.210**
	1,52%

	7
	Xăng, dầu
	3.932.355.255
	0,65%
	5.136.271.187
	0,82%

	
	Tổng cộng
	612.479.355.073
	100%
	628.355.752.263
	100%


*,**: Từ năm 2006, Công ty bắt đầu triển khai các hoạt động chăn nuôi gia công 

(Nguồn: Công ty Cổ phần Nông sản Bắc Ninh)
Cơ cấu doanh thu theo các nhóm sản phẩm năm 2006
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b) Sản lượng tiêu thụ của từng nhóm sản phẩm qua các năm

	STT
	Sản phẩm-dịch vụ
	Đơn vị
	Năm 2005
	Năm 2006

	
	
	
	Sản lượng
	Sản lượng

	1
	Thức ăn chăn nuôi
	kg
	148.814.727
	145.384.901

	2
	Nguyên liệu
	kg
	2.802.530
	5.183.094

	3
	Gà giống
	con
	2.214.610
	1.978.315

	4
	Lợn giống
	kg
	204.921
	370.089

	5
	Ngan, vịt giống
	con
	84.733
	353.068

	6
	Lợn, gà gia công
	kg
	-
	576.612

	7
	Xăng, dầu
	lít
	645.992
	638.268


(Nguồn: Công ty Cổ phần Nông sản Bắc Ninh)
6.2. Nguyên vật liệu

6.2.1. Nguồn nguyên vật liệu

Trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty, chế biến thức ăn chăn nuôi là hoạt động chủ yếu và chiếm tỷ trọng lớn nhất. Nguồn nguyên vật liệu được sử dụng trong hoạt động này được phân thành 2 loại:

· Nguyên liệu chính được Công ty sử dụng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi bao gồm các nguyên liệu có khối lượng lớn như: khô đậu, ngô, cám mỳ viên, cám gạo, sắn, đậu tương,…

· Nguyên liệu phụ (còn được gọi là nguyên liệu bổ sung) được trộn vào thức ăn chăn nuôi nhằm bổ sung các chất dinh dưỡng, vitamin, khoáng chất hoặc tạo màu, tạo mùi,…

6.2.2. Sự ổn định của các nguồn cung cấp nguyên vật liệu

Cho đến thời điểm hiện tại, Công ty đã hình thành được một hệ thống kênh cung cấp nguyên liệu với nhiều nguồn cung cấp ổn định. Bên cạnh đó, Công ty cũng duy trì mối quan hệ kinh doanh với nhiều đối tác lớn cả ở trong nước và nước ngoài. Đây là những đối tác đã có quan hệ thương mại lâu năm với Công ty, trong đó một số đã trở thành cổ đông của Công ty. Chính nhờ những mối quan hệ gắn bó, chặt chẽ này mà Công ty có thể chủ động hơn về nguồn cung nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất, qua đó Công ty có thể xây dựng được các kế hoạch sản xuất kinh doanh mang tính dài hạn.

Để đảm bảo chất lượng của các sản phẩm thức ăn chăn nuôi, Công ty sử dụng một phần nguyên vật liệu được nhập khẩu từ nước ngoài. Tuy nhiên, nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu, trong năm 2007, Công ty dự kiến sẽ đầu tư xây dựng nhà kho và cơ sở sơ chế nguyên vật liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi tại tỉnh Hoà Bình. Sau khi được hoàn thành và đưa vào sử dụng, hoạt động của cơ sở này sẽ giúp giảm bớt chi phí nguyên liệu đầu vào, hạ giá thành sản phẩm, góp phần tăng sức cạnh tranh của các sản phẩm thức ăn chăn nuôi của Công ty trên thị trường.
6.2.3. Ảnh hưởng của giá cả nguyên vật liệu tới doanh thu, lợi nhuận 

Do chi phí nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm nên sự biến động của giá cả nguyên vật liệu trên thị trường cũng có tác động lớn đến doanh thu và lợi nhuận của Công ty. 

6.2.4. Danh sách một số nhà cung cấp nguyên liệu chính cho Công ty

	STT
	Nguyên liệu chính
	Nhà cung cấp

	1
	Đậu tương
	Scoular Company (Mỹ)

	2
	Khô cải ngọt
	Guft Import & Export Co., L.L.C (Ả Rập)

	3
	Barley
	Toepfer International – Asia Pte (Singapore)

	4
	Bột cá
	Excelcrop SDN BHD (Malaysia)

	5
	Bột huyết
	Iloura Resources Pty Limited (Áo)

	6
	Bột thịt xương
	Tradeskins (NZ) Limited (Newzealand); Standard Commodities Pty., Ltd (Úc)

	7
	Cám gạo
	Phonix Commodities Pvt., Ltd (Ấn Độ); Suraj Agri-Business Pte., Ltd (Ấn Độ); Toepfer International – Asia Pte (Singapore)

	8
	Cám mỳ
	Interflour Group Pte., Ltd (Indonexia); LG International Pte (Singapore); Toepfer International – Asia Pte (Singapore); VGS International Pte., Ltd (Singapore); Nissin Feedmill Pte., Ltd (Singapore)

	9
	Gluten ngô
	Shandong Luzhou Food Group (Trung Quốc); Nexo International Pte., Ltd (Trung Quốc); Qingyan Foodstuff Co., Ltd (Trung Quốc); Abcom Trading Pte., Ltd (Singapore)

	10
	Bột ngũ cốc lên men
	Abcom Trading Pte., Ltd (Singapore); International Proteins Cor., (Mỹ)

	11
	Khô đậu tương
	Toepfer International – Asia Pte (Singapore); Bunge Agribusiness Singapore Pte (Ấn Độ); Phonix Commodities Pvt., Ltd (Ấn Độ); Guft Import & Export Co., L.L.C (Ả Rập); International Proteins Cor., (Mỹ); Peter Cremer (S) GMBH (Achentina); Suraj Impex Pvt., Ltd (Ấn Độ); Tropical Grains & Feeds Ind (Ấn Độ); Cargill Inter Trading Pte., Ltd (Achentina); Gujarat Ambuja Exports Ltd (Ấn Độ)

	12
	Khô cọ
	Sojitz Asia Pte., Ltd (Singapore)

	13
	Lysin
	PT Cheil Jedang Indonesia (Indonesia)

	14
	Methionine
	Degussa AG (Singapore)

	15
	Ngô
	Crossland Marketing (2000) Pte (Singapore); Wilmar Trading Pte., Ltd (Singapore); Toepfer International – Asia Pte (Singapore); Guft Import & Export Co., L.L.C (Ả Rập); Scoular Company (Mỹ)


(Nguồn: Công ty Cổ phần Nông sản Bắc Ninh)
6.3. Chi phí sản xuất

Công ty thực hiện kiểm soát các chi phí thông qua việc kiểm soát quá trình sản xuất. Quy trình sản xuất của Công ty được thiết lập cụ thể, chặt chẽ và đồng bộ, đảm bảo thực hiện đúng các khâu công việc ngay từ ban đầu để ngăn ngừa phát sinh các sai sót, hư hỏng. Hàng tháng, bộ phận kế toán của Công ty lập báo cáo kiểm soát chi phí sản xuất và báo cáo này được luân chuyển qua nhiều cấp khác nhau.

Ngoài ra, do phần lớn các dây chuyền sản xuất của Công ty đều còn mới và hiện đại nên mức tiêu hao nguyên vật liệu cho một đơn vị sản phẩm ở mức thấp.

Do quản lý chi phí tốt, mức tiêu hao nguyên vật liệu thấp nên chi phí sản xuất của Công ty có tính cạnh tranh cao hơn so với các doanh nghiệp cùng ngành.

Tỷ trọng các khoản mục chi phí của Công ty so với doanh thu thuần cung cấp hàng hoá và dịch vụ trong 2 năm 2005, 2006 và 9 tháng đầu năm 2007 được trình bày ở bảng dưới đây:

	STT

	Chỉ tiêu
	Năm 2005


	Năm 2006


	9 tháng năm 2007

	
	
	Giá trị

(VNĐ)
	%

Doanh thu
	Giá trị

(VNĐ)
	%

Doanh thu
	Giá trị

(VNĐ)
	%

Doanh thu

	1
	Giá vốn hàng bán
	550.668.415.284
	89,91%
	567.696.575.967
	90,35%
	620.777.787.570
	89.33%

	2
	Chi phí lãi vay
	9.201.624.132
	1,50%
	9.103.546.318
	1,45%
	16.009.356.424
	2,30%

	3
	Chi phí bán hàng
	25.368.021.892
	4,14%
	14.680.707.554
	2,34%
	14.485.951.565
	2,08%

	4
	Chi phí quản lý doanh nghiệp
	8.635.633.806
	1,41%
	8.052.522.973
	1,28%
	9.835.550.276
	1,42%

	
	Tổng cộng
	593.873.695.114
	96,96%
	599.533.352.812
	95,42%
	661.108.645.835
	95,13%


(Nguồn: Công ty Cổ phần Nông sản Bắc Ninh)
Sự biến động chi phí sản xuất của Công ty do các nguyên nhân chủ yếu sau đây:

· Giá vốn hàng bán: Giá vốn hàng bán tăng 3,09% do trong năm 2006 giá nguyên liệu trong nước và nước ngoài tăng.

· Chi phí lãi vay: Năm 2006, chi phí lãi vay của Công ty giảm 1,07%. Tuy nhiên, trong chi phí lãi vay năm 2006, Công ty chưa tính một phần lãi vay của tháng 12/2006 của khoản vay dài hạn Ngân hàng Quốc tế Việt Nam (VIB) là 139.587.000 đồng. Phần lãi vay này sẽ được phản ánh vào kết quả kinh doanh của năm 2007 khi Công ty thực hiện việc thanh toán cho Ngân hàng.

· Chi phí bán hàng: So với năm 2005, chi phí bán hàng năm 2006 giảm 42,13% do trong năm 2005 Công ty trả hoa hồng cho đại lý cấp 1 và hạch toán vào chi phí bán hàng. Năm 2006, chính sách bán hàng của Công ty có thay đổi, đại lý cấp 1 được hưởng chiết khấu bán hàng và trừ trực tiếp trên hoá đơn bán hàng và hạch toán vào TK521 để giảm trừ doanh thu tương đương với số tiền khoảng 10 tỷ đồng.

· Chi phí quản lý doanh nghiệp: giảm 6,75% do Công ty thực hiện tiết kiệm chi phí.

Với việc quản lý chi phí hiệu quả, tỷ trọng chi phí của Công ty so với doanh thu thuần cung cấp hàng hoá và dịch vụ đang có xu hướng giảm dần qua các năm 2005, 2006 và 2007.

6.4. Trình độ công nghệ

Trong những năm qua, Công ty đã tập trung đầu tư nâng cao trình độ công nghệ sản xuất. Hiện tại, Công ty đang sử dụng một số dây chuyền chế biến thức ăn chăn nuôi hiện đại trong cả hai lĩnh vực sản xuất chủ yếu của Công ty là: (i) chế biến thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, thuỷ cầm; và (ii) chế biến thức ăn cho thuỷ sản.

6.4.1. Công nghệ chế biến thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm và thuỷ cầm 

a) Quy trình công nghệ

· Nguyên liệu trước khi đưa vào nhà máy dự trữ sản xuất đều được kiểm tra độ ẩm, độ sạch và chất lượng bằng các thiết bị chuyên dùng. Sau đó, nguyên liệu này được đưa vào kho dự trữ. Tuỳ theo loại nguyên liệu mà vị trí dự trữ khác nhau: nguyên liệu dạng hạt được dự trữ ở các silô; nguyên liệu dạng bột, mảnh được dự trữ ở kho.

· Nghiền nguyên liệu: Các nguyên liệu dùng trong sản xuất được nghiền trước và đưa vào hệ thống bin chứa khác nhau. Mỗi loại nguyên liệu được chứa vào một bin.

· Định lượng: Các công thức chế biến thức ăn chăn nuôi đều được mã hoá trong hệ thống trung tâm điều khiển. Thành phần và tỷ lệ các nguyên liệu tham gia sản xuất thức ăn được quy định trước. Qua hệ thống tự động hoá, các nguyên liệu được cân tự động và đưa vào bin chứa tập trung để chuẩn bị trộn.

· Trộn: Nguyên liệu bột hỗn hợp sau khi định lượng xong được đưa vào buồng trộn. Thời gian trộn khoảng 5-6 phút. Trong quá trình trộn, thành phần nguyên liệu được bổ sung thêm các chất khoáng, phụ gia để nâng cao chất lượng thức ăn.

· Thành phẩm: Nếu thành phẩm ở dạng bột thì sau khi qua buồng trộn chính sẽ được đưa qua hệ thống đóng gói và xuất bán. Nếu thành phẩm ở dạng viên thì hỗn hợp trên được đưa qua hệ thống hơi nóng, sau đó vào hệ thống ép viên. Viên tạo thành được chuyển qua hệ thống sàng tuyển. Những hạt đảm bảo quy cách chất lượng được đưa qua hệ thống làm mát, sấy khô và đưa ra đóng gói tiêu thụ. Những hạt không đảm bảo chất lượng sẽ được đưa quay lại hệ thống ép viên và ép tiếp.
b) Dây chuyền công nghệ

Toàn bộ máy móc thiết bị của Công ty được trang bị mới 100% (thời gian khấu hao đối với máy móc thiết bị được áp dụng tại Công ty là 07 năm). Hiện tại, dây chuyền sản xuất thức ăn chăn nuôi đang sử dụng tại các nhà máy của Công ty bao gồm:

· Dây chuyền sản xuất của Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi DABACO: 

· Giá trị: 522.000 USD

· Công suất: 5 tấn/giờ

· Nhập khẩu từ: Đài Loan

· Năm đưa vào sử dụng: 1997

· Dây chuyền sản xuất của Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi cao cấp TOPFEEDS:

· Giá trị: 1.975.000 USD

· Công suất: 30 tấn/giờ

· Nhập khẩu từ: Đài Loan

· Năm đưa vào sử dụng: 2002

· Dây chuyền sản xuất thức ăn chăn nuôi đậm đặc:

· Giá trị: 110.000 USD

· Công suất: 5 tấn/giờ

· Nhập khẩu từ: Đài Loan

· Năm đưa vào sử dụng: 2005
Sơ đồ quy trình công nghệ chế biến thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, thuỷ cầm
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6.4.2. Công nghệ chế biến thức ăn thuỷ sản

a) Quy trình công nghệ

· Lựa chọn nguyên liệu: Nguyên liệu đưa vào sản xuất phải được kiểm tra và xử lý bằng thiết bị chuyên dùng để đảm bảo độ sạch và chất lượng.

· Định lượng: Các công thức sản xuất thức ăn được mã hoá qua trung tâm điều khiển. Từ các lệnh sản xuất được trung tâm điều khiển đưa ra, các nguyên liệu được tự động đưa lên bin chứa thông qua hệ thống cân tự động.

· Nghiền: Hỗn hợp nguyên liệu thô trong bin chứa sẽ được nghiền nhỏ. Tuỳ theo các loại thức ăn khác nhau mà kích thước các hạt nghiền cũng khác nhau.

· Trộn: Hỗn hợp nghiền được trộn trong một buồng trộn chính khoảng 5-6 phút.

· Làm chín: Dùng hơi nước đạt 90oC để làm chín hỗn hợp nguyên liệu trong thời gian 3 phút bằng một hệ thống trộn nhão.

· Ép viên: Hỗn hợp nhão được đưa vào máy ép viên theo hình thức ép đùn. 

· Sấy khô: Bán thành phẩm khi qua hệ thống ép đùn sẽ được sấy khô đạt độ ẩm 12-13%. Những sản phẩm không đảm bảo kích thước sẽ được đưa quay lại hệ thống ép viên để tham gia ép tiếp qua một hệ thống sàng tuyển.

· Đóng gói: Sản phẩm viên đạt chất lượng được đóng gói qua hệ thống cân tự động.
Sơ đồ quy trình công nghệ chế biến thức ăn thuỷ sản
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b) Dây chuyền công nghệ

Dây chuyền công nghệ được vận hành tại Nhà máy chế biến thức ăn thuỷ sản Kinh Bắc với công suất 4 tấn/giờ. Toàn bộ máy móc thiết bị được Công ty trang bị mới 100% (thời gian khấu hao đối với máy móc thiết bị được áp dụng tại Công ty là 07 năm). Dây chuyền này được Công ty nhập từ Đài Loan với trị giá 791.400 USD và đưa vào sử dụng năm 2006.
6.5. Tình hình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới

Công ty đặc biệt chú trọng đến công tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới. Trong những năm qua, Công ty đã tiến hành nhiều khảo nghiệm, thực nghiệm để đánh giá chất lượng sản phẩm đối với từng giai đoạn sinh trưởng và phát triển của gia súc, gia cầm như:

· Đánh giá chỉ tiêu tiêu tốn thức ăn cho các giống gà ở các giai đoạn khác nhau.

· Đánh giá chỉ tiêu tiêu tốn thức ăn và tăng trưởng của lợn thời kỳ 20 kg đến khi xuất bán,…

Dựa vào các kết quả đánh giá như trên, Công ty đã nghiên cứu và phát triển nhiều sản phẩm mới. Các giai đoạn sinh trưởng, phát triển của gia súc, gia cầm được chia nhỏ hơn. Tương ứng với mỗi giai đoạn này sẽ có một loại sản phẩm phù hợp để tạo điều kiện cho người chăn nuôi nâng cao hiệu quả kinh tế.

Nhằm nâng cao chất lượng của hoạt động nghiên cứu và phát triển, Công ty đã nhận thức rõ được tầm quan trọng của nhân tố con người. Điều này được thể hiện ở chiến lược đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới của Công ty. Trong những năm qua, Công ty đã tổ chức cử cán bộ tham gia nhiều khoá đào tạo, tham quan, nghiên cứu ở các tổ chức khoa học kỹ thuật trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, Công ty còn mở các khoá đào tạo ngắn hạn về công nghệ sản xuất mới cho đội ngũ cán bộ phụ trách hoạt động nghiên cứu và phát triển.  

Sự đầu tư đúng mức cho hoạt động nghiên cứu và phát triển của Công ty đã mang lại những kết quả khả quan. Cho đến nay, Công ty đã có 06 thương hiệu sản phẩm thức ăn chăn nuôi trên thị trường: DABACO, TOPFEEDS, NASACO, KHANGTI VINA, GROWFEEDS và KINH BẮC. Mỗi thương hiệu có 50 loại sản phẩm khác nhau để đáp ứng nhu cầu của thị trường trong từng giai đoạn sinh trưởng và phát triển của vật nuôi.

6.6. Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm và dịch vụ

a) Hệ thống quản lý chất lượng đang áp dụng

Hiện nay, Công ty đang áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 do tổ chức BVQI của nước Anh cấp chứng nhận tháng 8/2001 và ISO 17025 cấp tháng 9/2006.

b) Bộ phận kiểm tra chất lượng sản phẩm 

Việc kiểm tra chất lượng sản phẩm được thực hiện bởi Phòng kỹ thuật chất lượng sản phẩm. Bộ phận này được Công ty đầu tư trang bị đầy đủ các loại máy móc nhập khẩu hiện đại nhất để thực hiện việc kiểm tra chất lượng của sản phẩm như: máy chiết xơ, chiết mỡ (Ý); máy cất đạm (Thuỵ Điển); máy đo độ ẩm hạt nhanh (Nhật); kính lúp (Nga); máy nghiền (Đức); hệ thống thiết bị phân tích thức ăn và nguyên liệu thức ăn bằng tia hồng ngoại (Thuỵ Điển),… Với các thiết bị này, Phòng kỹ thuật chất lượng sản phẩm có thể tiến hành phân tích các chỉ tiêu như độ đạm, đạm thực, canxi, phốtpho, xơ, béo, muối NaCl, độ ẩm, cát sạn,… Phòng kỹ thuật chất lượng sản phẩm của Công ty đã được Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng công nhận đạt tiêu chuẩn VILAS 242.

c) Vấn đề an toàn vệ sinh

An toàn vệ sinh đối với các sản phẩm là vấn đề được Công ty đặc biệt quan tâm. Việc đảm bảo an toàn vệ sinh được Công ty thực hiện liên tục và chặt chẽ từ khâu nhập nguyên liệu đầu vào, các khâu sản xuất và cho đến khâu bán hàng:

· Đối với nguyên liệu: Công ty sử dụng nguồn nguyên liệu nhập từ những nhà cung cấp có tên tuổi, uy tín. Tất cả các nguyên liệu đưa vào sản xuất đều được kiểm tra chất lượng. Nguyên liệu kém chất lượng, đặc biệt nguyên liệu bị ẩm mốc có thể chứa aplatoxin hoặc chứa các chất kích thích sinh trưởng đều tuyệt đối không được Công ty sử dụng.

· Trong quá trình sản xuất: Các khâu trong quá trình sản xuất đều được kiểm tra, giám sát chặt chẽ ở từng công đoạn thực hiện. Hệ thống kiểm tra nguyên liệu được áp dụng để tạo ra mối liên kết giữa các khâu trong quá trình đồng thời phòng tránh nhầm lẫn nguyên liệu sản xuất. Ngoài ra, các quy định về vệ sinh trong quá trình sản xuất cũng được Công ty đặt ra. Công nhân tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm  được trang bị những kiến thức về vệ sinh an toàn. Dụng cụ sản xuất được làm vệ sinh thường xuyên và định kỳ theo chế độ riêng cho từng bộ phận trên dây chuyền sản xuất.

· Đối với thành phẩm: Các sản phẩm thức ăn chăn nuôi được đóng gói trong bao bì kín để đảm bảo vệ sinh. Đối với các sản phẩm gia súc, gia cầm, Công ty không sử dụng các chất kích thích sinh trưởng. Trong quá trình phân phối sản phẩm, Công ty tổ chức hướng dẫn nhân viên bán hàng và các nhà phân phối phương pháp bảo quản sản phẩm theo đúng yêu cầu của từng loại sản phẩm để tránh tình trạng sản phẩm bị hư hỏng trước hạn sử dụng.

6.7. Hoạt động Marketing

a) Hoạt động nghiên cứu thị trường

Công tác nghiên cứu thị trường luôn được Công ty coi trọng vì đây là khâu nối liền giữa sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Công ty đã triển khai hoạt động nghiên cứu thị trường dưới nhiều hình thức khác nhau, cụ thể là:

· Tiến hành thu thập ý kiến khách hàng trong quá trình cung cấp sản phẩm để có được những thông tin phản hồi về sản phẩm. Trên cơ sở đó, Công ty tiến hành cải tiến sản phẩm hay nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới.

· Đánh giá chất lượng cung ứng sản phẩm (số lượng, năng lực tài chính, địa điểm kinh doanh,…) của các nhà phân phối để từ đó Công ty có những biện pháp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.  

· Đối với các vùng có tập quán canh tác lạc hậu, Công ty kết hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương thực hiện chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho người nông dân theo mô hình 4 nhà: Nhà nước - Nhà khoa học - Nhà doanh nghiệp và Nhà nông. Cho đến nay, Công ty đã tổ chức chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi cho hơn 8.000 lượt bà con nông dân các tỉnh miền Bắc và miền Trung. Các hoạt động này đã giúp người nông dân có được những kiến thức và kỹ thuật mới và đồng thời qua đó cũng góp phần tích cực vào việc khẳng định thương hiệu của Công ty trên thị trường. 

b) Hoạt động quảng cáo, tiếp thị và quan hệ cộng đồng

Chính sách quảng cáo tiếp thị của Công ty được thực hiện nhất quán với mục tiêu là vừa đảm bảo tính hiệu quả của quảng cáo lại vừa giữ cho chi phí quảng cáo ở mức hợp lý để không làm tăng giá thành sản phẩm. Trên thực tế, Công ty đã tiến hành nhiều hoạt động quảng cáo, tiếp thị khá đa dạng như: tham gia các hội chợ thương mại trong nước (Hội chợ Hà Nội Xanh 2002, Hội chợ thương mại Bắc Ninh, Hội chợ Hàng Việt Nam chất lượng cao hàng năm,…); áp dụng các chính sách hỗ trợ cước vận chuyển hàng hoá cho khách hàng; trích hoa hồng và thưởng cho các đại lý có doanh số lớn,…

Bên cạnh đó, Công ty cũng tham gia tích cực vào các hoạt động mang tính xã hội như: xây nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách; ủng hộ đồng bào bị lũ lụt, thiên tai; đóng góp, ủng hộ địa phương trong việc xây dựng các công trình công cộng,… 

c) Hệ thống phân phối

Việc phân phối sản phẩm của Công ty chủ yếu được thực hiện thông qua hệ thống đại lý với số lượng trên 500 đại lý cấp 1 được thiết lập trải khắp các tỉnh miền Bắc và miền Trung. Mức giá bán sản phẩm cho các đại lý cấp 1 được áp dụng thống nhất tại từng thời điểm. Tuy nhiên, đối với những thị trường mới, thị trường khó khăn hoặc những địa bàn có sự cạnh tranh của các công ty lớn, Công ty có thể áp dụng các chính sách hỗ trợ, khuyến khích linh hoạt.

6.8. Nhãn hiệu hàng hoá và đăng ký bảo hộ

Hiện tại, Công ty đang sử dụng 06 nhãn hiệu hàng hoá cho các sản phẩm thức ăn gia súc, gia cầm, thuỷ cầm và 01 nhãn hiệu hàng hoá cho thức ăn thuỷ sản:

· Thức ăn chăn nuôi cao cấp DABACO.

· Thức ăn chăn nuôi cao cấp TOPFEEDS.

· Thức ăn chăn nuôi cao cấp NASACO.

· Thức ăn chăn nuôi cao cấp KHANGTI VINA.
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Thức ăn chăn nuôi cao cấp GROWFEED.

· Thức ăn chăn nuôi cao cấp KINH BẮC.

· Thức ăn thuỷ sản KINH BẮC.

Trong số các nhãn hiệu hàng hoá trên, Công ty đã đăng ký bảo hộ đối với 04 nhãn hiệu hàng hoá là:

· Nhãn hiệu của Công ty Cổ phần Nông sản Bắc Ninh và nhãn hiệu Thức ăn chăn nuôi cao cấp KHANGTI VINA theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá số 47420 do Cục Sở hữu Công nghiệp Việt Nam cấp ngày 12/6/2003:
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Nhãn hiệu Thức ăn chăn nuôi cao cấp DABACO theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá số 44572 do Cục Sở hữu Công nghiệp Việt Nam cấp ngày 23/12/2002:
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Nhãn hiệu Thức ăn chăn nuôi cao cấp TOPFEEDS theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá số 46574 do Cục Sở hữu Công nghiệp Việt Nam cấp ngày 07/5/2003:
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Nhãn hiệu Thức ăn chăn nuôi cao cấp NASACO theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá số 65506 do Cục Sở hữu Công nghiệp Việt Nam cấp ngày 03/04/2006:

6.9. Các hợp đồng lớn đã ký kết và thực hiện 

	STT
	Ngày ký hợp đồng
	Tên đối tác
	Nội dung
	Giá trị

Hợp đồng (USD)

	1
	18/03/04
	Bunge Agribusiness Co., Ltd (Singapore)
	Nhập khẩu khô đỗ 
	2.664.556

	2
	06/09/05
	Peter Cremer (S) GMBH (Achentina)
	Nhập khẩu khô đỗ
	2.257.072

	3
	20/07/06
	Bunge Agribusiness Co., Ltd (Singapore)
	Nhập khẩu khô đỗ
	1.663.200

	6
	21/7/2006
	Tropical Grains & Feeds industries Pte., Ltd
	
	504.275,20

	4
	22/02/07
	Crossland Marketing(2000) Pte., Ltd (Singapore)
	Nhập khẩu ngô
	1.575.000

	5
	17/12/04
	International Proteins Corporation (Mỹ)
	Nhập khẩu khô đỗ
	1.570.482

	6
	18/05/06
	Bunge Agribusiness Co., Ltd (Singapore)
	Nhập khẩu khô đỗ
	1.451.221

	7
	16/03/07
	Bunge Agribusiness Co., Ltd (Singapore)
	Nhập khẩu khô đỗ
	1.440.000

	8
	06/07/05
	Suraj impex (India) Pvt., Ltd (Ấn Độ)
	Nhập khẩu khô đỗ
	1.142.655

	9
	24/11/06
	Bunge Agribusiness Co., Ltd (Singapore)
	Nhập khẩu khô đỗ
	1.008.000

	10
	15/02/05
	Crossland Marketing(2000) Pte., Ltd (Singapore)
	Nhập khẩu ngô
	987.429

	11
	09/01/07
	Topfer International Asia Pte., Ltd (Singapore)
	Nhập khẩu cám gạo
	945.000

	12
	10/05/05
	Wilmar TradingPvt., Ltd (Singapore)
	Nhập khẩu ngô
	924.615

	13
	08/06/06
	Topfer International Asia Pte., Ltd (Singapore)
	Nhập khẩu ngô
	870.000

	14
	24/03/05
	Suraj impex (India) Pvt., Ltd (Ấn Độ)
	Nhập khẩu khô đỗ
	831.644

	15
	24/11/06
	Bunge Agribusiness Co., Ltd (Singapore)
	Nhập khẩu khô đỗ
	831.107

	#
	16/3/2005
	Suraj impex (India) Pvt., Ltd
	
	578.370,16

	16
	06/01/06
	Crossland Marketing(2000) Pte., Ltd (Singapore)
	Nhập khẩu ngô
	778.287

	17
	16/12/05
	Crossland Marketing(2000) Pte., Ltd (Singapore)
	Nhập khẩu ngô
	769.719

	18
	03/07/06
	Tropical Grains & Feeds industries Pte., Ltd (Ấn Độ)
	Nhập khẩu khô đỗ
	765.496

	19
	07/02/07
	Topfer International Asia Pte., Ltd (Singapore)
	Nhập khẩu khô đỗ
	717.773

	20
	26/1/06
	Crossland Marketing(2000) Pte., Ltd (Singapore)
	Nhập khẩu ngô
	603.840

	21
	10/03/06
	Topfer International Asia Pte., Ltd (Singapore)
	Nhập khẩu khô đỗ
	599.400


(Nguồn: Công ty Cổ phần Nông sản Bắc Ninh)

Tính đến thời điểm hiện tại, các hợp đồng kinh tế trên đã được Công ty hoàn thành.
7. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm 2005 – 2006 và 9 tháng đầu năm 2007

7.1. Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong 2 năm 2005 – 2006 và 9 tháng đầu năm 2007

	Chỉ tiêu
	Năm 2005

(VNĐ)
	Năm 2006

(VNĐ)
	% tăng/giảm
	9 tháng năm 2007 (VNĐ)

	Tổng giá trị tài sản
	276.321.736.104
	357.780.225.051
	29,5%
	448.243.345.185

	Doanh thu thuần
	600.768.235.332
	607.441.631.065
	1,1%
	674.370.821.498

	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh
	7.022.595.876
	7.767.427.721
	10,6%
	14.182.607.728

	Lợi nhuận khác
	2.026.961.796
	2.310.695.035
	14%
	1.722.849.680

	Lợi nhuận trước thuế
	9.049.557.672
	10.078.122.756
	11,4%
	15.905.457.408

	Lợi nhuận sau thuế
	9.049.557.672
	10.078.122.756
	11,4%
	15.905.457.408

	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (%)
	10%
	12%
	
	


(Nguồn: Công ty Cổ phần Nông sản Bắc Ninh)
Biểu đồ: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
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Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2004, 2005 và 2006 và Báo cáo tài chính quý I, quý II và quý III năm 2007 của Công ty được nêu tại Phụ lục III của Bản cáo bạch này.
7.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2006-2007

Năm 2006, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có sự tăng trưởng cả về tài sản, doanh thu và lợi nhuận, cụ thể:

a) Tổng tài sản

	Chỉ tiêu
	Năm 2005

(VNĐ)
	Năm 2006

(VNĐ)
	% tăng/giảm
	9 tháng năm 2007 (VNĐ)

	Tài sản ngắn hạn
	171.650.734.255
	212.911.635.666
	24,04%
	284.780.047.614

	Tài sản dài hạn
	104.671.001.849
	144.868.589.385
	38,40%
	163.463.297.571

	Tổng
	276.321.736.104
	357.780.225.051
	29,48%
	448.243.345.185


(Nguồn: Công ty Cổ phần Nông sản Bắc Ninh)

Năm 2006, tổng tài sản của Công ty tăng 29,48% so với năm 2005 do các nguyên nhân sau:

· Tài sản ngắn hạn tăng 24,04%, chủ yếu là do giá nguyên liệu mua trong nước và nhập khẩu tăng. Vì vậy, để ổn định giá sản phẩm đầu ra ngay từ đầu năm Công ty đã có chiến lược tăng lượng dự trữ nguyên liệu.

· Tài sản dài hạn tăng 38,40%. Nguyên nhân chính là do trong năm 2006 Công ty đã đầu tư và đưa vào sử dụng Nhà máy chế biến thức ăn thuỷ sản Kinh Bắc và Xí nghiệp giống lợn Lạc Vệ.

So với tổng tài sản năm 2006, hàng tồn kho của Công ty chiếm tỷ trọng tương đối lớn (43,33%). Nguyên nhân là do Công ty dự trữ nguyên liệu để đảm bảo sự ổn định của hoạt động sản xuất kinh doanh. Thời gian dự trữ nguyên liệu của Công ty là từ 60 đến 180 ngày tuỳ theo từng loại nguyên liệu và tính chất mùa vụ. Ngoài ra, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang được hạch toán trong khoản mục hàng tồn kho đã bao gồm 4 tỷ đồng tạm trích lãi của Dự án Khu nhà ở đường Huyền Quang. Việc hạch toán này được giải trình rõ tại Mục “11.3. Giải trình về ý kiến loại trừ của kiểm toán trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2006” của Bản cáo bạch này.

Trong phần tài sản ngắn hạn bao gồm khoản chi phí chờ kết chuyển 1.652 triệu đồng là khoản chi phí gà chết tại Xí nghiệp gà Lạc Vệ do ảnh hưởng của dịch cúm gia cầm chưa được phân bổ vào chi phí sản xuất trong năm 2006. Công ty đã dự kiến số chi phí gà chết trên sẽ được Ngân sách tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ nhưng thực tế thì lại không được Ngân sách hỗ trợ do năm 2006 Xí nghiệp gà Lạc Vệ không nằm trong vùng được công bố có dịch. Do đó, số chi phí đó đã được phân bổ vào chi phí sản xuất kinh doanh năm 2007 của Xí nghiệp.

Theo số liệu 9 tháng đầu năm 2007, tổng tài sản của Công ty tính đến ngày 30/09/2007 đạt 448.243.345.185 đồng, tăng 25,3% so với tổng tài sản của Công ty tính đến ngày 31/12/2006. Sự tăng trưởng này là phù hợp với tốc độ tăng trưởng của doanh thu và lợi nhuận trong năm 2007 của Công ty.

b) Doanh thu 

	Chỉ tiêu
	Năm 2005

(VNĐ)
	Năm 2006

(VNĐ)
	% tăng/giảm
	9 tháng năm 2007 (VNĐ)

	Thức ăn chăn nuôi
	580.401.702.790
	573.302.874.707
	-1,22%
	584.677.719.682

	Nguyên liệu
	10.098.562.215
	14.152.175.004
	40,14%
	41.500.025.376

	Gà giống
	9.568.775.750
	10.363.497.100
	8,31%
	13.024.846.800

	Lợn giống
	7.658.829.763
	12.499.589.055
	63,20%
	12.256.280.300

	Ngan, vịt giống
	819.129.300
	3.323.130.000
	305,69%
	7.629.373.870

	Xăng, dầu
	3.932.355.255
	5.136.271.187
	30,62%
	5.857.792.994

	Lợn, gà gia công
	-
	9.578.215.210
	-
	24.418.781.388

	Chi nhánh Hà Nội
	-
	-
	-
	1.378.326.042

	Tổng cộng
	612.479.355.073
	628.355.752.263
	2,59%
	694.914.009.452


(Nguồn: Công ty Cổ phần Nông sản Bắc Ninh)
So với năm 2005, doanh thu năm 2006 của Công ty tăng 15.876.397.190 đồng, tương ứng 2,59%. Góp phần lớn vào sự tăng trưởng này là tăng trưởng doanh thu của ngan, vịt giống (tăng 305,69%), lợn giống (tăng 63,20%), nguyên liệu thức ăn chăn nuôi (tăng 40,14%) và xăng, dầu (tăng 30,62%). Tuy nhiên, mức tăng trưởng của doanh thu năm 2006 chưa thực sự cao. Nguyên nhân chính của điều này là sự sụt giảm doanh thu thức ăn chăn nuôi (giảm 1,22%). Các nhân tố làm biến động doanh thu của các nhóm sản phẩm cụ thể như sau: 

· Thức ăn chăn nuôi: Việc tiêu thụ thức ăn chăn nuôi chịu ảnh hưởng lớn của dịch cúm gia cầm và dịch lở mồm, long móng ở gia súc. Do đó, doanh thu của nhóm sản phẩm này trong năm 2006 giảm sút so với năm 2005. Tuy nhiên, mức giảm này là không đáng kể (giảm 1,22%).

· Nguyên liệu: Năm 2006, doanh thu nguyên liệu tăng 40,14% so với năm 2005 bởi vì trong năm 2006 Công ty đã đẩy mạnh kinh doanh mặt hàng này. Điều này được thể hiện ở số lượng nguyên liệu xuất bán tăng từ 2.802.530 kg năm 2005 lên 5.183.094 kg trong năm 2006.

· Gà giống: Doanh thu gà giống tăng 8,31% so với 2005 là do giá bán gà giống trong năm 2006 tăng lên.

· Lợn giống: Năm 2006, Xí nghiệp giống lợn Lạc Vệ của Công ty chính thức được đưa vào hoạt động. Do đó ngay trong năm này, doanh thu từ lợn giống đã tăng mạnh với mức tăng hơn 60% so với năm 2005.

· Ngan, vịt giống: Năm 2006 là một năm rất thành công trong hoạt động sản xuất ngan, vịt giống của Công ty. Kết quả mà các dự án đầu tư của Công ty mang lại được thể hiện ở mức tăng trưởng rất cao của doanh thu đối với nhóm sản phẩm này (tăng 305,69% so với năm 2005).

· Xăng, dầu: Doanh thu đối với mặt hàng này tăng 30,62% là do trong năm 2006 sản lượng tiêu thụ xăng, dầu cao hơn năm trước. Ngoài ra, giá xăng, dầu trong năm này cũng được điều chỉnh tăng lên.

· Lợn, gà gia công: Hoạt động chăn nuôi gia công bắt đầu được Công ty triển khai thực hiện trong năm 2006 cùng với việc thành lập Công ty TNHH Đầu tư và phát triển chăn nuôi gia công. Tuy mới đi vào hoạt động nhưng ngay trong năm 2006, công ty này đã đạt được doanh số hơn 9,5 tỷ đồng. Chăn nuôi gia công được đánh giá là lĩnh vực có tiềm năng phát triển mạnh của Công ty trong những năm sắp tới.

Năm 2007, doanh thu của Công ty đã có sự tăng trưởng mạnh. Doanh thu 9 tháng đầu năm 2007 đạt 694.914.009.452 đồng (tăng 10,6% so với doanh thu cả năm 2006). Đặc biệt, trong 3 tháng cuối năm 2007, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt kết quả rất khả quan. Tình hình thị trường tiêu thụ các sản phẩm của Công ty diễn biến theo chiều hướng thuận lợi (nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm thức ăn chăn nuôi tăng cao, các loại dịch bệnh ở gia súc, gia cầm được kiểm soát chặt chẽ,…). Đây chính là điều kiện tốt để các nhà máy, xí nghiệp của Công ty khai thác tối đa năng lực sản xuất hiện có. Cùng với các đơn vị đang hoạt động từ trước, một loạt nhà máy, xí nghiệp mới được đầu tư xây dựng trong những năm trước bắt đầu chính thức đi vào hoạt động. Ngay lập tức, các đơn vị này đã góp phần gia tăng đáng kể doanh thu và lợi nhuận trong năm 2007 của Công ty. Trong những tháng cuối năm, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thường có sự tăng trưởng mạnh. Sản lượng sản xuất và tiêu thụ thức ăn chăn nuôi bình quân 3 tháng cuối năm 2007 của Công ty đều đạt 17.500 tấn/tháng, doanh thu bình quân đạt 112 tỷ đồng/tháng. Doanh thu cả năm 2007 của Công ty ước đạt trên 1.000 tỷ đồng (tăng gần 60% so với năm 2006).
c) Lợi nhuận

Trong năm 2006:
· Về chi phí: Do Công ty thực hiện việc kiểm soát chi phí hiệu quả nên giá vốn hàng bán chỉ tăng 3,09% trong khi chi phí lãi vay giảm 1,07%, chi phí bán hàng giảm 42,13% và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 6,75%. Vì vậy, tổng chi phí của Công ty trong năm 2006 chỉ tăng 0,95% so với năm 2005. 

· Với sự biến động của doanh thu và chi phí như trên, lợi nhuận sau thuế của Công ty trong năm 2006 tăng 11,4% so với năm 2005 (Công ty vẫn được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm 2006). Dựa vào kết quả hoạt động tích cực đó, tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức của Công ty đã được cải thiện từ 10% năm 2005 lên 12% trong năm 2006.

Trong năm 2007, với sự tăng trưởng mạnh của doanh thu trên cơ sở các nguyên nhân chủ yếu được trình bày trên đây, lợi nhuận sau thuế của Công ty tính đến 30/09/2007 là 15,9 tỷ đồng, dự kiến cả năm 2007 đạt khoảng 24,6 tỷ đồng (tăng 168% so với năm 2006). Tỷ suất lợi nhuận trên vốn của Công ty ước đạt trên 35%. 
8. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành

8.1. Vị thế của Công ty trong ngành

Vị thế của Công ty đã và đang từng bước được khẳng định trong quá trình hoạt động và phát triển những năm qua. Từ chỗ là một doanh nghiệp nhà nước có xuất phát điểm thấp với số lượng cán bộ công nhân viên ban đầu chỉ có 30 người, cơ sở vật chất nghèo nàn, thiết bị máy móc lạc hậu, số vốn điều lệ hạn chế với 200 triệu đồng, qua 10 năm hoạt động, Công ty đã đạt được những sự tiến bộ vượt bậc. Mức vốn điều lệ hiện tại của Công ty đạt 70 tỷ đồng và dự kiến Công ty sẽ hoàn thành việc tăng mức vốn điều lệ lên 127 tỷ đồng ngay trong đầu năm 2008. Tổng số lao động trong Công ty đã tăng lên trên 700 người, trong đó 25% có trình độ đại học và cao đẳng. Trong 10 năm hoạt động, quy mô sản xuất kinh doanh của Công ty đã tăng trưởng mạnh mẽ. Từ một nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi được Công ty thành lập năm 1996 với công suất 4 tấn/giờ, cho đến nay, Công ty đã có 12 nhà máy, xí nghiệp, công ty trực thuộc, trong số đó có nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi cao cấp với công suất lên tới 250.000 tấn/năm. Lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng được phát triển theo hướng chuyên nghiệp và đa dạng hơn. Sản xuất thức ăn chăn nuôi vẫn là thế mạnh chính của Công ty, trong đó các sản phẩm của Công ty ngày càng được đa dạng hoá về chủng loại, mẫu mã cũng như được nâng cao về chất lượng để có thể đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng của thị trường chăn nuôi gia súc, gia cầm. Bên cạnh đó, Công ty cũng tập trung phát triển hoạt động sản xuất và cung cấp con giống (gà, lợn, ngan, vịt) cho thị trường. Các lĩnh vực sản xuất này vừa khai thác được các thế mạnh của Công ty trong việc sản xuất con giống và chăn nuôi tập trung quy mô lớn (nguồn cung cấp nguyên liệu, kỹ thuật, đất đai, nhà xưởng,…) và đồng thời cũng góp phần thúc đẩy hoạt động chế biến thức ăn chăn nuôi của Công ty.

Với chiến lược đầu tư phát triển hợp lý trong những năm qua, Công ty đã trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong ngành công – nông nghiệp của tỉnh Bắc Ninh nói riêng cũng như trên phạm vi cả nước nói chung. Sản phẩm thức ăn chăn nuôi của Công ty luôn nằm trong danh sách các sản phẩm thức ăn chăn nuôi đứng đầu của Việt Nam, cạnh tranh trực tiếp với sản phẩm của các doanh nghiệp nước ngoài (CP, PROCONCO,…). Các thương hiệu sản phẩm của Công ty như KHANGTI VINA, DABACO, TOPFEEDS đã trở nên quen thuộc và giữ vị trí vững chắc trên thị trường thức ăn chăn nuôi trong nước. Theo điều tra đánh giá tổng thể, các sản phẩm của Công ty chiếm khoảng 20% thị trường thức ăn chăn nuôi tại các tỉnh miền Bắc và miền Trung - thị trường chủ yếu của Công ty và chiếm khoảng 6% tổng thị trường của cả nước. Để giữ vững và phát triển thị phần hoạt động của mình, Công ty không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm, thực hiện các biện pháp kiểm soát tốt chi phí để hạ giá thành sản phẩm, từ đó tăng sức cạnh tranh của các sản phẩm thức ăn chăn nuôi của Công ty trên thị trường. Kết quả của những nỗ lực này là các danh hiệu, phần thưởng cao quý mà Công ty đã được các ngành, các cấp từ trung ương đến địa phương trao tặng: 7 năm liền đạt Giải thưởng Chất lượng Việt Nam (2000-2006); Danh hiệu “Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2007”; Giải thưởng Sao vàng đất Việt (2004); Cúp vàng Thương hiệu và Nhãn hiện (2005),… Đặc biệt, Công ty vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới” (2004) để công nhận những đóng góp to lớn của Công ty cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nói riêng và của cả nước nói chung.
8.2. Triển vọng phát triển của ngành

Nền kinh tế Việt Nam đang trong giai đoạn tăng trưởng cao với tốc độ bình quân hàng năm trên 7%. Sự phát triển lạc quan của nền kinh tế đã có những ảnh hưởng tích cực đến hoạt động của các ngành kinh tế nói chung cũng như của ngành chế biến thức ăn công nghiệp dùng trong chăn nuôi, sản xuất gia súc, gia cầm nói riêng. Theo số liệu của Cục Chăn nuôi - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, năm 1998 sản lượng thức ăn công nghiệp sử dụng trong chăn nuôi tính trên phạm vi cả nước mới chỉ đạt 2 triệu tấn. Tuy nhiên, đến năm 2005 sản lượng này đã tăng lên tới gần 6 triệu tấn. Dự tính đến năm 2010, sản lượng thức ăn chăn nuôi sẽ lên tới 10 triệu tấn/năm. Trong lĩnh vực sản xuất và chăn nuôi gia súc, gia cầm, dự kiến sản lượng cũng đạt được sự tăng trưởng cao trong những năm sắp tới do nhu cầu tiêu thụ mặt hàng này trên thị trường sẽ gia tăng mạnh khi thu nhập của người dân được nâng lên.

8.3. Đánh giá về sự phù hợp định hướng phát triển của Công ty với định hướng của ngành, chính sách của Nhà nước và xu thế chung của thế giới

Căn cứ vào triển vọng phát triển chung của ngành, các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, xu thế hội nhập quốc tế của đất nước cũng như khả năng tăng trưởng của Công ty trong giai đoạn sắp tới, có thể thấy chiến lược phát triển được Công ty lựa chọn là hoàn toàn phù hợp. Mục tiêu đang được Công ty hướng đến đó là phải trở thành một tập đoàn mạnh hoạt động theo một chu trình công nghệ sản xuất tiên tiến, liên hoàn và khép kín từ giống - thức ăn - gia công - chế biến và xuất khẩu thực phẩm.
9. Chính sách đối với người lao động

9.1. Số lượng người lao động trong Công ty

Tổng số lao động của Công ty tính đến thời điểm 31/03/2007 là 732 người. Số lượng lao động phân theo trình độ được thể hiện trong bảng sau:

	Trình độ

học vấn
	Văn phòng
	Gián tiếp
	Công nhân
	Tổng cộng

	Cao học
	2
	-
	-
	2

	Đại học
	110
	46
	-
	156

	Cao đẳng
	8
	14
	8
	30

	Trung cấp
	52
	102
	120
	274

	Cấp 3
	20
	25
	185
	230

	Cấp 2
	-
	-
	40
	40

	Tổng cộng
	192
	187
	353
	732


(Nguồn: Công ty Cổ phần Nông sản Bắc Ninh)
9.2. Chính sách đối với người lao động

a) Chế độ làm việc

· Thời gian làm việc: Công ty tổ chức làm việc 8 giờ/ngày; 6 ngày/tuần. Khi có yêu cầu về tiến độ sản xuất thì nhân viên Công ty có trách nhiệm làm thêm giờ và Công ty có những quy định đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo quy định của Nhà nước và đãi ngộ thoả đáng cho người lao động.

· Nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết: Nhân viên được nghỉ lễ và Tết theo quy định của Bộ luật Lao động. Những nhân viên có thời gian làm việc tại Công ty từ 12 tháng trở lên được nghỉ phép 12 ngày mỗi năm. Những nhân viên có thời gian làm việc tại Công ty chưa đủ 12 tháng thì số ngày được nghỉ phép trong năm được tính theo tỷ lệ thời gian làm việc. Ngoài ra, cứ 05 năm làm việc tại Công ty, nhân viên lại được cộng thêm 01 ngày phép.

· Nghỉ ốm, thai sản: Nhân viên Công ty được nghỉ ốm 03 ngày (không liên tục) trong năm và được hưởng nguyên lương. Trong thời gian nghỉ thai sản, ngoài thời gian nghỉ 04 tháng với chế độ bảo hiểm theo đúng quy định, nhân viên còn được hưởng thêm 01 tháng lương cơ bản do Bảo hiểm Xã hội chi trả.

· Điều kiện làm việc: Văn phòng làm việc, nhà xưởng khang trang, thoáng mát. Đối với lực lượng lao động trực tiếp, Công ty trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động, vệ sinh lao động. Các nguyên tắc an toàn lao động trong Công ty được tuân thủ nghiêm ngặt.

b) Chính sách tuyển dụng, đào tạo

· Tuyển dụng: Mục tiêu tuyển dụng của Công ty là thu hút người lao động có năng lực vào làm việc để đáp ứng nhu cầu mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Mặc dù tuỳ theo từng vị trí cụ thể, Công ty đề ra những tiêu chuẩn bắt buộc riêng song tất cả các chức danh đều phải đáp ứng các yêu cầu cơ bản như: có trình độ chuyên môn cơ bản, cán bộ quản lý phải tốt nghiệp đại học chuyên ngành, có tinh thần làm việc nhiệt tình, ham học hỏi, chủ động trong công việc. Đối với các vị trí quan trọng, các yêu cầu tuyển dụng khá khắt khe với các tiêu chuẩn bắt buộc về kinh nghiệm công tác, khả năng phân tích, trình độ về ngoại ngữ và tin học.

· Thu hút nhân tài: Công ty có chính sách lương, thưởng đặc biệt đối với các nhân viên giỏi và nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực liên quan, một mặt để nhân viên gắn bó lâu dài với Công ty, mặt khác để thu hút nhân lực giỏi từ nhiều nguồn khác nhau về làm việc cho Công ty.

· Đào tạo: Công ty chú trọng vào việc đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, đặc biệt là bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho các cán bộ, nhân viên trong Công ty. Ngoài việc đào tạo tại chỗ, Công ty cũng thường xuyên cử cán bộ, nhân viên tham gia các khoá đào tạo tại các trường, các trung tâm trong và ngoài nước.

c) Chính sách lương, thưởng, phúc lợi

· Lương: Công ty xây dựng chính sách lương riêng phù hợp với đặc trưng ngành nghề hoạt động và đảm bảo cho người lao động được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Nhà nước, phù hợp với trình độ, năng lực và công việc của từng người. Cán bộ công nhân viên khối văn phòng và gián tiếp được hưởng lương tháng, công nhân sản xuất trực tiếp được hưởng lương công nhật. Hệ số lương được xét dựa theo cấp bậc và tay nghề.

· Thưởng: Nhằm khuyến khích, động viên cán bộ công nhân viên trong Công ty gia tăng hiệu quả làm việc, Công ty có chính sách thưởng hàng kỳ, thưởng đột xuất cho cá nhân và tập thể. 

· Bảo hiểm và phúc lợi: Việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động được Công ty trích nộp theo đúng quy định của pháp luật.

· Tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên: Công đoàn và Đoàn Thanh niên Công ty hoạt động khá hiệu quả, các phong trào thể dục thể thao, văn nghệ của công nhân viên diễn ra hàng năm rất sôi nổi, tạo điều kiện cho công nhân viên trong Công ty nâng cao đời sống tinh thần và rèn luyện sức khoẻ. Ngoài ra, cán bộ công nhân viên Công ty còn được tổ chức đi nghỉ mát vào các dịp nghỉ lễ hàng năm.

· Chính sách ưu đãi cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên: Nhằm tạo sự gắn bó lâu dài của cán bộ công nhân viên với Công ty và tạo động lực khuyến khích các cán bộ công nhân viên làm việc, Công ty thực hiện chính sách ưu đãi cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên dưới hình thức bán cổ phiếu với giá ưu đãi so với giá thị trường.

10. Chính sách cổ tức

Công ty tiến hành trả cổ tức cho cổ đông khi kinh doanh có lãi và đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật. Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ quyết định tỷ lệ cổ tức trả cho cổ đông dựa trên đề xuất của Hội đồng quản trị, kết quả kinh doanh của năm hoạt động và phương hướng hoạt động kinh doanh của năm tới. 

Trong hơn 2 năm hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần, Công ty đều duy trì mức lợi nhuận khá cao và mức cổ tức cho cổ đông năm sau cao hơn năm trước:

· Tỷ lệ trả cổ tức của Công ty năm 2005: 10%/năm.

· Tỷ lệ trả cổ tức của Công ty năm 2006: 12%/năm.

11. Tình hình tài chính

11.1. Các chỉ tiêu cơ bản

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. Báo cáo tài chính của Công ty trình bày bằng đồng Việt Nam, được lập và trình bày phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam.

a) Trích khấu hao tài sản cố định

Công ty áp dụng trích khấu khao theo Quyết định số 206/2003/QĐ/BTC ngày 12/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

Thời gian khấu hao áp dụng tại Công ty như sau:

	Nhóm tài sản cố định
	Thời gian khấu hao (năm)

	Nhà cửa, vật kiến trúc
	14

	Máy móc, thiết bị
	7

	Phương tiện vận tải
	5

	Thiết bị quản lý
	3

	Tài sản cố định vô hình
	4


(Nguồn: Công ty Cổ phần Nông sản Bắc Ninh)
b) Mức thu nhập bình quân của người lao động

Thu nhập bình quân hàng tháng của người lao động trong Công ty trong năm 2005 và 2006 trong khoảng 1.500.000 – 1.800.000 đồng/người/tháng. Đây là mức thu nhập tương đối cạnh tranh so với mức thu nhập bình quân của người lao động ở các doanh nghiệp hoạt động trong cùng lĩnh vực và cùng địa bàn.

c) Thanh toán các khoản nợ đến hạn

Các khoản nợ đến hạn của Công ty đều được thanh toán đầy đủ trong các năm qua. Hiện tại, Công ty không có nợ quá hạn.

	Chỉ tiêu
	31/12/2005
	31/12/2006
	30/09/2007

	
	Tổng số

(VNĐ)
	Số quá hạn (VNĐ)
	Tổng số

(VNĐ)
	Số quá hạn

(VNĐ)
	Tổng số

(VNĐ)
	Số quá hạn

(VNĐ)

	Nợ ngắn hạn
	161.117.134.810
	-
	223.706.868.881
	-
	308.254.380.607
	-

	Nợ dài hạn
	41.798.496.000
	-
	52.353.413.620
	-
	45.617.464.620
	-

	Tổng số
	202.915.630.810
	-
	276.060.282.501
	-
	353.871.845.227
	-


(Nguồn: Công ty Cổ phần Nông sản Bắc Ninh)
d) Các khoản phải nộp theo luật định

· Các nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước được Công ty nghiêm chỉnh thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật.

· Các nghĩa vụ nợ khác như: Phải trả người bán, Phải trả công nhân viên, Phải trả phải nộp khác đều được Công ty thanh toán đúng hạn và đầy đủ. 

e) Trích lập các quỹ

Sau khi kết thúc niên độ tài chính (31/12), Công ty tiến hành trích lập các quỹ trên cơ sở từ lợi nhuận sau thuế đạt được. Các quỹ như quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ dự phòng tài chính sẽ do Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông quyết định tỷ lệ trích lập tuỳ theo kết quả hoạt động sản xuất trong năm và mục tiêu phát triển của Công ty.

Số dư các quỹ của năm 2005 và 2006 như sau:

	Chỉ tiêu
	31/12/2005

(VNĐ)
	31/12/2006

(VNĐ)
	30/09/2007
(VNĐ)

	Quỹ dự phòng tài chính
	-
	230.825.767
	425.353.043

	Quỹ đầu tư phát triển
	-
	923.303.069
	1.674.412.171

	Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
	-
	-
	-

	Quỹ khen thưởng và phúc lợi
	532.185.177
	656.424.513
	908.410.891

	Tổng số
	532.185.177
	1.810.553.349
	3.008.176.105


 (Nguồn: Công ty Cổ phần Nông sản Bắc Ninh)
f) Tổng dư nợ vay tính đến thời điểm 31/12/2006

	Hợp đồng vay
	Loại vay
	Đơn vị 

cho vay
	Mục đích vay
	Lãi suất
	Ngày vay
	Dư nợ đến 31/12/06 (VNĐ)

	HĐ số 03
	Ngắn hạn
	Ngân hàng NN&PTNT tỉnh Bắc Ninh
	Mua nguyên liệu phục vụ sản xuất
	1%/tháng
	Hạn mức tín dụng
	108.980.033.563

	HĐ số 1856
	Ngắn hạn
	Ngân hàng Quốc tế Việt Nam (VIB)
	Mua nguyên liệu phục vụ sản xuất
	1,1%/tháng
	Hạn mức tín dụng
	28.340.057.995

	HĐ số 0206
	Ngắn hạn
	Ngân hàng Công thương tỉnh Bắc Ninh
	Mua nguyên liệu phục vụ sản xuất
	0,95%/tháng
	Hạn mức tín dụng
	9.721.217.256

	
	Ngắn hạn
	Vay của cán bộ công nhân viên
	Mua nguyên liệu phục vụ sản xuất
	1%/tháng
	04/04/05,

30/11/05,

30/03/06
	200.000.000

	HĐ số 02
	Dài hạn
	Ngân hàng NN&PTNT tỉnh Bắc Ninh
	Đầu tư mở rộng nhà kho nguyên liệu
	0,95%/tháng
	01/01/05
	6.875.000.000

	HĐ số 03
	Trung hạn
	Ngân hàng NN&PTNT tỉnh Bắc Ninh
	Đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi
	0,95%/tháng
	01/01/05
	502.349.000

	HĐ số 17
	Dài hạn
	Ngân hàng NN&PTNT tỉnh Bắc Ninh
	Đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi
	5,4%/năm
	17/12/00
	14.390.432.900

	HĐ số 01
	Dài hạn
	Chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển tỉnh Bắc Ninh
	Đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi
	7%/năm
	11/01/01
	329.567.100

	HĐ số 1857
	Dài hạn
	Ngân hàng Quốc tế Việt Nam (VIB)
	Đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến thịt gia súc, gia cầm
	Áp dụng tại từng thời điểm giải ngân
	12/06/06
	17.595.000.000

	HĐ số 01, 02, 03, 05, 08, 09, 10
	Dài hạn
	Các khoản vay dài hạn khác
	Đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến thức ăn thuỷ sản
	0,73%/tháng, 1%/tháng,

1,05%/tháng
	Vay từ ngày 06/06/05. Thời gian vay từ 3 đến 6 năm
	12.442.464.620

	Tổng dư nợ vay
	199.376.122.434

	Nợ quá hạn
	0


(Nguồn: Công ty Cổ phần Nông sản Bắc Ninh)

g) Tình hình công nợ hiện nay

- Các khoản phải thu:


	Chỉ tiêu
	31/12/2005
	31/12/2006
	30/09/2007

	
	Tổng số

(VNĐ)
	Số quá hạn (VNĐ)
	Tổng số

(VNĐ)
	Số quá hạn

(VNĐ)
	Tổng số

(VNĐ)
	Số quá hạn

(VNĐ)

	Phải thu từ khách hàng
	21.408.660.450
	-
	19.235.219.116
	-
	30.445.892.349
	-

	Trả trước cho người bán
	6.244.583.615
	-
	12.586.121.815
	-
	30.185.221.651
	-

	Thuế GTGT được khấu trừ
	2.740.319.375
	-
	3.690.550.729
	-
	1.271.726.741
	-

	Phải thu khác
	1.868.483.661
	-
	868.990.347
	-
	1.301.027.750
	-

	Tổng số
	32.262.047.101
	-
	36.380.882.007
	-
	63.203.868.491
	-


(Nguồn: Công ty Cổ phần Nông sản Bắc Ninh)

Các khoản phải thu từ khách hàng tại thời điểm 30/9/2007 tăng so với thời điểm 31/12/2006 là do năm 2007 Công ty mở rộng hoạt động kinh doanh nguyên liệu. Khách hàng mua nguyên liệu được Công ty cho trả chậm trong thời gian từ 5-7 ngày. Tính đến ngày 30/9/2007, số tiền phải thu của khách hàng mua nguyên liệu là 7.091 triệu đồng, số tiền này khách hàng đã trả vào đầu tháng 10/2007. Mặt khác trong năm 2007, Công ty đẩy mạnh hoạt động chăn nuôi gia công, số tiền phải thu từ các hộ nhận nuôi gia công tại thời điểm 30/9/2007 là 4.900 triệu đồng. Số tiền nuôi gia công của các hộ sẽ thu được sau một chu kỳ nuôi gia công là 45 ngày.

Số tiền trả trước cho người bán tăng so với cuối năm 2006 là do khi bước vào thời vụ thu mua ngô hạt (nguyên liệu chính để sản xuất thức ăn chăn nuôi) Công ty đã chuyển trước cho người bán 15.513 triệu đồng. Số tiền hàng trên đã được nhập kho tháng 10/2007.
Các khoản phải thu khác của Công ty tại thời điểm 31/12/2006 là 868.990.347 đồng. Đây là số tiền Công ty cho cán bộ, công nhân viên vay để mua cổ phần lần đầu được áp dụng đối với số cán bộ, công nhân viên được tuyển dụng sau ngày 01/04/2004 không đủ điều kiện về thời gian để vay vốn mua cổ phần tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Ninh. Số cán bộ, công nhân viên này đã được Công ty cho vay với lãi suất vay là 1,15%/tháng – thời gian cho vay là 3 năm (tương đương với thời gian và lãi suất cho vay mua cổ phần của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Ninh cùng kỳ). Đến thời điểm này, Công ty đã thu hết số tiền nợ cho cán bộ, công nhân viên được tuyển dụng sau ngày 01/04/2004 vay để mua số cổ phần lần đầu nêu trên.
- Các khoản phải trả:

	Chỉ tiêu
	31/12/2005
	31/12/2006
	30/09/2007

	
	Tổng số

(VNĐ)
	Số quá hạn (VNĐ)
	Tổng số

(VNĐ)
	Số quá hạn

(VNĐ)
	Tổng số

(VNĐ)
	Số quá hạn

(VNĐ)

	Nợ ngắn hạn
	161.117.134.810
	-
	223.706.868.881
	-
	308.254.380.607
	-

	Vay ngắn hạn
	102.122.576.091
	-
	147.241.308.814
	-
	222.725.024.244
	-

	Nợ dài hạn đến hạn trả
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Phải trả cho người bán
	30.983.949.825
	-
	59.075.023.914
	-
	66.250.005.486
	-

	Người mua trả tiền trước
	19.620.359.043
	-
	5.500.000
	-
	1.142.584.019
	-

	Các khoản thuế phải nộp
	171.685.781
	-
	281.143.992
	-
	8.757.696.799
	-

	Phải trả cho công nhân viên
	1.403.381.093
	-
	2.713.527.933
	-
	3.603.457.714
	-

	Phải trả khác
	6.815.182.977
	-
	14.390.364.228
	-
	5.775.612.345
	-

	Nợ dài hạn
	41.798.496.000
	-
	52.353.413.620
	-
	45.617.464.620
	-

	Nợ khác
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Tổng cộng
	202.915.630.810
	-
	276.060.282.501
	-
	353.871.845.227
	-


(Nguồn: Công ty Cổ phần Nông sản Bắc Ninh)
Để đảm bảo cung cấp đủ nguyên liệu dự trữ sản xuất trong những tháng cuối năm 2007 đầu năm 2008, Công ty phải tăng lượng nguyên liệu dự trữ. Do đó, vay ngắn hạn tại thời điểm 30/9/2007 tăng so với thời điểm 31/12/2006.
Số tiền phải trả người bán tăng do khoản thanh toán của khách hàng nhập nguyên liệu chưa đến hạn thanh toán.

Thuế phải nộp Ngân sách tăng do Công ty điều chuyển số tiền sử dụng đất phải nộp Ngân sách theo kế hoạch của dự án kinh doanh nhà ở đường Huyền Quang từ tài khoản 3388 sang tài khoản 3338 với số tiền là 8.413 triệu đồng, số tiền còn lại là tiền thuế nhập khẩu chưa đến hạn thanh toán (thời hạn thanh toán thuế nhập khẩu và VAT hàng nhập khẩu là 30 ngày). Các khoản thuế khác đều được Công ty nộp đầy đủ theo luật định. Các khoản phải trả người bán ngoài khoản tiền thu về bán nhà thô tại khu nhà ở Đường Huyền Quang là 21 tỷ đồng, phần còn lại là số tiền phải trả khách hàng cung cấp nguyên vật liệu và các nhà thầu của Công ty.
Các khoản phải trả, phải nộp khác tại thời điểm 31/12/2006 là 14.390 triệu đồng bao gồm: số tiền cổ tức của phần vốn Nhà nước phải trả là 4.500 triệu đồng, số tiền phải nộp về Quỹ sắp xếp cổ phần hoá là 604 triệu đồng, tiền lệ phí tiền vay phải trả cho Ngân sách tỉnh Bắc Ninh là 600 triệu đồng và tiền sử dụng đất còn phải nộp cho Ngân sách theo kế hoạch hàng năm của khu nhà ở kinh doanh đường Huyền Quang là 8.413 triệu đồng, số tiền phải trả bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của các đơn vị trực thuộc trong Công ty là 273 triệu đồng. Số tiền sử dụng đất của khu nhà ở kinh doanh đường Huyền Quang Công ty sẽ nộp hết trong năm 2007 và 2008.

11.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

	Các chỉ tiêu
	Đơn vị
	Năm 2005
	Năm 2006
	9 tháng năm 2007

	1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn

Hệ số thanh toán nhanh: (TSLĐ - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn
	Lần

Lần
	1,06

0,35
	0,95

0,26
	0,92

0,28

	2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Hệ số Nợ/Tổng tài sản

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu
	%

%
	73,40

278,40
	77,10

340,50
	78,95

378,62

	3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Hệ số Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho 

Hệ số Doanh thu thuần/Tổng tài sản 
	Lần

%
	4,76

217,40
	3,66

169,78
	3,13

150,48

	4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần
	%

%

%

%
	1,50

12,42

3,27

1,16
	1,66

12,43

2,81

1,27
	2,36

17,02

3,55

2,10


(Nguồn: Công ty Cổ phần Nông sản Bắc Ninh)
11.3. Giải trình về ý kiến loại trừ của kiểm toán trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2006

Công ty đã tạm trích lãi của dự án kinh doanh nhà ở đường Huyền Quang với số tiền là 4 tỷ đồng, trong đó số tạm trích lãi trong năm 2006 là 1 tỷ đồng, năm 2005 là 3 tỷ đồng là do: Dự án khu nhà ở đường Huyền Quang đã cơ bản hoàn thành, lãi của dự án theo dự kiến vào khoảng 8 tỷ đồng. Hiện tại, các hộ dân mua nhà đã nộp tiền sử dụng đất và Công ty đang hoàn tất các thủ tục để xuất hoá đơn cho khách hàng. Về thực chất, Công ty đã phân bổ các khoản chi phí quản lý dự án vào chi phí sản xuất chung và ghi nhận vào kết quả kinh doanh của Công ty từ khi triển khai dự án đến 31/12/2005 là khoảng 4 tỷ đồng. Do thời gian thực hiện dự án dài nên việc Công ty để lại một khoản chi phí chung tương ứng trên khoản mục “Chi phí kinh doanh dở dang” là phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế của Công ty. Theo đó xét trên toàn bộ thời gian thực hiện dự án đầu tư trên, việc hạch toán chi phí quản lý như trên không ảnh hưởng trọng yếu đến kết quả kinh doanh của Công ty khi dự án kết thúc.

Trong năm 2006, tổng số lãi vay phải trả tính cho các khoản vay từ các cá nhân và các đối tác kinh doanh của Công ty phục vụ cho việc đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến thức ăn thuỷ sản là 1.191.188.400 đồng, tổng số tiền lãi vay nói trên phải được phản ánh vào nguyên giá tài sản cố định đầu tư. Tuy nhiên, Công ty đã phản ánh 451.305.000 đồng vào chi phí hoạt động trong kỳ, phần còn lại Công ty chưa phản ánh số phải trả về lãi vay và tăng nguyên giá tài sản cố định tương ứng trên Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2006. Theo đánh giá của Công ty, các khoản lãi vay chưa phản ánh nêu trên có thể không phải trả, tuy nhiên đến thời điểm lập Báo cáo này, Công ty vẫn chưa có bằng chứng của các đối tác cho vay liên quan về việc miễn tiền lãi vay cho Công ty.

Việc Công ty chưa vốn hoá số lãi vay nói trên mà phản ánh vào kết quả kinh doanh 451.305.000 đồng là do thời gian thực hiện dự án kéo dài hơn nhiều so với kế hoạch, tại nhiều thời điểm, nên để thận trọng hơn, Công ty đã ngừng vốn hoá khoản lãi vay trên mà ghi nhận vào chi phí trong kỳ kinh doanh làm kết quả kinh doanh năm 2006 bị giảm tương ứng hơn 450 triệu đồng. Việc kết quả kinh doanh năm 2006 bị giảm đi khoảng 450 triệu đồng so với lợi nhuận trước thuế trên 10 tỷ đồng của năm 2006 là ảnh hưởng không lớn. 

Đối với số lãi vay còn lại là 739.883.400 đồng thuộc các hợp đồng vay vốn, mượn vốn của các cá nhân và bạn hàng của Công ty, hiện nay Công ty đánh giá là không phải trả. Nếu Công ty vẫn phải trả thì khoản lãi vay này cũng phải vốn hoá vào giá trị tài sản đầu tư nên cũng không ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh năm 2006 của Công ty. 

12. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng

12.1. Hội đồng quản trị

a) Chủ tịch Hội đồng quản trị - Ông Nguyễn Như So

Họ và tên 

: Nguyễn Như So

Giới tính

: Nam

Ngày, tháng, năm sinh

: 23/08/1957

Nơi sinh
: Lạc Vệ, Tiên Du, Bắc Ninh

Số CMND
: 125355679 cấp ngày 29/3/2006 tại tỉnh Bắc Ninh

Quốc tịch
: Việt Nam

Dân tộc
: Kinh

Quê quán
: Lạc Vệ, Tiên Du, Bắc Ninh

Địa chỉ thường trú
: Phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại liên lạc
: 0913257197

Trình độ văn hoá
: 10/10

Trình độ chuyên môn
: Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác
:

- Từ 10/1974 đến 10/1988 
: Bộ đội sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

- Từ 11/1988 đến 03/1996
: Phó giám đốc Công ty Vật tư Hà Bắc

- Từ 04/1996 đến 12/2004
: Giám đốc Công ty Nông sản Bắc Ninh

- Từ 01/2005 đến nay
: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Nông sản Bắc Ninh

Chức vụ hiện tại
: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Nông sản Bắc Ninh

Số cổ phần cá nhân nắm giữ

: 445.500 cổ phần

Số cổ phần Nhà nước uỷ quyền
: 3.000.000 cổ phần

Hành vi vi phạm pháp luật

: Không

Những người có liên quan nắm giữ cổ phần
: Không

Các khoản nợ đối với công ty
: Không

Các quyền lợi mâu thuẫn với công ty
: Không

b) Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - Ông Nguyễn Khoảng Cách

Họ và tên 

: Nguyễn Khoảng Cách

Giới tính

: Nam

Ngày, tháng, năm sinh

: 15/03/1950

Nơi sinh
: An Thịnh, Lương Tài, Bắc Ninh

Số CMND
: 121007067 cấp ngày 18/04/1987 tại tỉnh Hà Bắc

Quốc tịch
: Việt Nam

Dân tộc
: Kinh

Quê quán
: An Thịnh, Lương Tài, Bắc Ninh

Địa chỉ thường trú
: Phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại liên lạc
: 0913259102

Trình độ văn hoá
: 10/10

Trình độ chuyên môn
: Kỹ sư nông nghiệp

Quá trình công tác
:

- Từ 09/1981 đến 03/1993 
: Cán bộ Sở Nông nghiệp Hà Bắc

- Từ 04/1993 đến 03/1996
: Phó giám đốc Công ty Dâu tằm tơ Hà Bắc

- Từ 04/1996 đến 12/2004
: Phó giám đốc Công ty Nông sản Bắc Ninh

- Từ 01/2005 đến nay
: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty Nông sản Bắc Ninh

Chức vụ hiện tại
: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty Nông sản Bắc Ninh

Số cổ phần cá nhân nắm giữ


: 10.000 cổ phần

Số cổ phần Nhà nước uỷ quyền
: 0 cổ phần

Hành vi vi phạm pháp luật

: Không

Những người có liên quan nắm giữ cổ phần
: Không

Các khoản nợ đối với công ty
: Không

Các quyền lợi mâu thuẫn với công ty
: Không

c) Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - Ông Nguyễn Văn Tuấn

Họ và tên 

: Nguyễn Văn Tuấn

Giới tính

: Nam

Ngày, tháng, năm sinh

: 03/04/1958

Nơi sinh
: Ninh Xá, Thuận Thành, Bắc Ninh

Số CMND
: 121282069 cấp ngày 28/11/1995 tại tỉnh Hà Bắc

Quốc tịch
: Việt Nam

Dân tộc
: Kinh

Quê quán
: Ninh Xá, Thuận Thành, Bắc Ninh

Địa chỉ thường trú
: Phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại liên lạc
: 0913259678

Trình độ văn hoá
: 10/10

Trình độ chuyên môn
: Kỹ sư chăn nuôi thú y

Quá trình công tác
:

- Từ 10/1982 đến 12/1994 
: Công tác tại huyện Thuận Thành, Hà Bắc

- Từ 01/1995 đến 12/1997
: Công tác tại Công ty Vật tư Nông nghiệp Bắc Giang

- Từ 01/1998 đến 04/1999
: Trưởng phòng Kế hoạch Công ty Nông sản Bắc Ninh

- Từ 05/1999 đến 12/2004
: Phó giám đốc Công ty Nông sản Bắc Ninh

- Từ 01/2005 đến nay
: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty Nông sản Bắc Ninh

Chức vụ hiện tại
: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty Nông sản Bắc Ninh

Số cổ phần cá nhân nắm giữ

: 10.000 cổ phần

Số cổ phần Nhà nước uỷ quyền
: 0 cổ phần

Hành vi vi phạm pháp luật

: Không

Những người có liên quan nắm giữ cổ phần
: Không

Các khoản nợ đối với công ty
: Không

Các quyền lợi mâu thuẫn với công ty
: Không

d) Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - Ông Nguyễn Văn Quân

Họ và tên 

: Nguyễn Văn Quân

Giới tính

: Nam

Ngày, tháng, năm sinh

: 20/11/1957

Nơi sinh
: Hoà Đình, Võ Cường, Bắc Ninh

Số CMND
: 120996411 cấp ngày 03/02/1996 tại tỉnh Hà Bắc

Quốc tịch
: Việt Nam

Dân tộc
: Kinh

Quê quán
: Hoà Đình, Võ Cường, Bắc Ninh

Địa chỉ thường trú
: Xã Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại liên lạc
: 0913260202

Trình độ văn hoá
: 10/10

Trình độ chuyên môn
: Kỹ sư cơ khí

Quá trình công tác
:

- Từ 01/1982 đến 04/2001 
: Công tác tại Nhà máy Quy chế Từ Sơn

- Từ 05/2001 đến 09/2002
: Phó phòng Quản lý dự án Công ty Nông sản Bắc Ninh

- Từ 10/2002 đến 12/2004
: Phó giám đốc Công ty Nông sản Bắc Ninh

- Từ 01/2005 đến nay
: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty Nông sản Bắc Ninh

Chức vụ hiện tại
: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty Nông sản Bắc Ninh

Số cổ phần cá nhân nắm giữ

: 20.000 cổ phần

Số cổ phần Nhà nước uỷ quyền
: 0 cổ phần

Hành vi vi phạm pháp luật

: Không

Những người có liên quan nắm giữ cổ phần
: Không

Các khoản nợ đối với công ty
: Không

Các quyền lợi mâu thuẫn với công ty
: Không
e) Thành viên Hội đồng quản trị - Bà Nguyễn Thị Thu Hương

Họ và tên 

: Nguyễn Thị Thu Hương

Giới tính

: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh

: 19/07/1964

Nơi sinh
: Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Số CMND
: 125275459 cấp ngày 14/6/2004 tại tỉnh Bắc Ninh

Quốc tịch
: Việt Nam

Dân tộc
: Kinh

Quê quán
: Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Địa chỉ thường trú
: Phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại liên lạc
: 0913260114

Trình độ văn hoá
: 10/10

Trình độ chuyên môn
: Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác
:

- Từ 06/1986 đến 04/1996 
: Công tác tại Trường cán bộ thống kê trung ương

- Từ 05/1996 đến 12/2004
: Phó phòng Tài vụ, Trưởng phòng Tài vụ, Kế toán trưởng Công ty Nông sản Bắc Ninh

- Từ 01/2005 đến nay
: Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng Công ty Nông sản Bắc Ninh

Chức vụ hiện tại
: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng Công ty Nông sản Bắc Ninh

Số cổ phần cá nhân nắm giữ

: 10.000 cổ phần

Số cổ phần Nhà nước uỷ quyền
: 0 cổ phần

Hành vi vi phạm pháp luật

: Không

Những người có liên quan nắm giữ cổ phần
: Không

Các khoản nợ đối với công ty
: Không

Các quyền lợi mâu thuẫn với công ty
: Không

f) Thành viên Hội đồng quản trị - Ông Nguyễn Thế Tường

Họ và tên 

: Nguyễn Thế Tường

Giới tính

: Nam

Ngày, tháng, năm sinh

: 04/09/1970

Nơi sinh
: Cô Mễ, Vũ Ninh, Bắc Ninh

Số CMND
: 121069556 cấp ngày 28/08/1988 tại tỉnh Hà Bắc

Quốc tịch
: Việt Nam

Dân tộc
: Kinh

Quê quán
: Phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Địa chỉ thường trú
: Phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại liên lạc
: 0913260411

Trình độ văn hoá
: 12/12

Trình độ chuyên môn
: Bác sỹ thú y

Quá trình công tác
:

- Từ 05/1996 đến 06/1999 
: Phó phòng Kỹ thuật Công ty Nông sản Hà Bắc

- Từ 07/1999 đến 12/2004
: Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty Nông sản Bắc Ninh

- Từ 01/2005 đến nay
: Giám đốc Kỹ thuật Chất lượng Công ty Nông sản Bắc Ninh

Chức vụ hiện tại
: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Kỹ thuật Chất lượng Công ty Nông sản Bắc Ninh

Số cổ phần cá nhân nắm giữ
: 47.800 cổ phần

Số cổ phần Nhà nước uỷ quyền
: 0 cổ phần

Hành vi vi phạm pháp luật

: Không

Những người có liên quan nắm giữ cổ phần
: Không

Các khoản nợ đối với công ty
: Không

Các quyền lợi mâu thuẫn với công ty
: Không

g) Thành viên Hội đồng quản trị - Ông Tạ Hữu Khôi

Họ và tên 

: Tạ Hữu Khôi

Giới tính

: Nam

Ngày, tháng, năm sinh

: 07/08/1966

Nơi sinh
: Việt Đoàn, Tiên Du, Bắc Ninh

Số CMND
: 125022715 cấp ngày 19/12/1997 tại tỉnh Bắc Ninh

Quốc tịch
: Việt Nam

Dân tộc
: Kinh

Quê quán
: Việt Đoàn, Tiên Du, Bắc Ninh

Địa chỉ thường trú
: Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại liên lạc
: 0913296770

Trình độ văn hoá
: 10/10

Trình độ chuyên môn
: Kỹ sư cơ điện

Quá trình công tác
:

- Từ 01/1989 đến 12/1993 
: Công tác tại Công ty Kính Đáp Cầu

- Từ 01/1994 đến 02/1997
: Công tác tại Công ty Kính Sơn Hà

- Từ 03/1997 đến 12/2004
: Công tác tại Công ty Nông sản Bắc Ninh

- Từ 01/2005 đến nay
: Phó giám đốc Nhà máy Thức ăn chăn nuôi TOPFEEDS

Chức vụ hiện tại
: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó giám đốc Nhà máy Thức ăn chăn nuôi TOPFEEDS

Số cổ phần cá nhân nắm giữ

: 11.000 cổ phần

Số cổ phần Nhà nước uỷ quyền
: 0 cổ phần

Hành vi vi phạm pháp luật

: Không

Những người có liên quan nắm giữ cổ phần
: Không

Các khoản nợ đối với công ty
: Không

Các quyền lợi mâu thuẫn với công ty
: Không

h) Thành viên Hội đồng quản trị - Ông Nguyễn Hoàng Nguyên

Họ và tên 

: Nguyễn Hoàng Nguyên

Giới tính

: Nam

Ngày, tháng, năm sinh

: 02/09/1973

Nơi sinh
: An Bồi, Kiến Xương, Thái Bình

Số CMND
: 151069342 cấp ngày 04/04/1988 tại tỉnh Thái Bình

Quốc tịch
: Việt Nam

Dân tộc
: Kinh

Quê quán
: An Bồi, Kiến Xương, Thái Bình

Địa chỉ thường trú
: Lạc Vệ, Tiên Du, Bắc Ninh

Điện thoại liên lạc
: 0912342890

Trình độ văn hoá
: 12/12

Trình độ chuyên môn
: Kỹ sư chăn nuôi thú y

Quá trình công tác
:

- Từ 11/1996 đến 12/2001 
: Công tác tại Xí nghiệp Gà giống Lạc Vệ

- Từ 01/2002 đến nay
: Giám đốc Xí nghiệp Gà giống Lạc Vệ

Chức vụ hiện tại
: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Xí nghiệp Gà giống Lạc Vệ

Số cổ phần cá nhân nắm giữ

: 20.700 cổ phần

Số cổ phần Nhà nước uỷ quyền
: 0 cổ phần

Hành vi vi phạm pháp luật

: Không

Những người có liên quan nắm giữ cổ phần
: Không

Các khoản nợ đối với công ty
: Không

Các quyền lợi mâu thuẫn với công ty
: Không

12.2. Ban Tổng giám đốc

a) Tổng giám đốc – Ông Nguyễn Như So

Chi tiết tại Mục “12.1. Hội đồng quản trị” của Bản cáo bạch này

b) Phó Tổng giám đốc – Ông Nguyễn Khoảng Cách

Chi tiết tại Mục “12.1. Hội đồng quản trị” của Bản cáo bạch này
c) Phó Tổng giám đốc – Ông Nguyễn Văn Tuấn

Chi tiết tại Mục “12.1. Hội đồng quản trị” của Bản cáo bạch này
d) Phó Tổng giám đốc – Ông Nguyễn Văn Quân

Chi tiết tại Mục “12.1. Hội đồng quản trị” của Bản cáo bạch này
12.3. Ban kiểm soát

a) Trưởng Ban kiểm soát - Ông Nguyễn Văn Lĩnh

Họ và tên 

: Nguyễn Văn Lĩnh

Giới tính

: Nam

Ngày, tháng, năm sinh

: 12/07/1958

Nơi sinh
: Hoà Long, Yên Phong, Bắc Ninh

Số CMND
: 120363538 cấp ngày 20/11/1978 tại tỉnh Hà Bắc

Quốc tịch
: Việt Nam

Dân tộc
: Kinh

Quê quán
: Hoà Long, Yên Phong, Bắc Ninh

Địa chỉ thường trú
: Viêm Xá, Hoà Long, Yên Phong, Bắc Ninh

Điện thoại liên lạc
: 0983615269

Trình độ văn hoá
: 10/10

Trình độ chuyên môn
: Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác
:

- Từ 10/1981 đến 03/1983 
: Cán bộ Ban quản lý nông nghiệp trung ương

- Từ 04/1983 đến 03/1990
: Cán bộ Sở Nông nghiệp Hà Bắc

- Từ 04/1990 đến 06/1992
: Phó giám đốc Xí nghiệp dâu tằm tơ Hà Bắc

- Từ 07/1992 đến 03/1996 
: Giám đốc Xí nghiệp ươm tơ thuộc Công ty dâu tằm tơ Hà Bắc

- Từ 04/1996 đến 01/2005 
: Phụ trách Ban quản lý dự án Công ty Nông sản Bắc Ninh
- Từ 02/2005 đến nay
: Trưởng phòng quản lý dự án Công ty Nông sản Bắc Ninh

Chức vụ hiện tại
: Trưởng Ban kiểm soát, Trưởng phòng quản lý dự án Công ty Nông sản Bắc Ninh

Số cổ phần cá nhân nắm giữ

: 6.200 cổ phần

Số cổ phần Nhà nước uỷ quyền
: 0 cổ phần

Hành vi vi phạm pháp luật

: Không

Những người có liên quan nắm giữ cổ phần
: Không

Các khoản nợ đối với công ty
: Không

Các quyền lợi mâu thuẫn với công ty
: Không

b) Thành viên Ban kiểm soát - Ông Nguyễn Việt Chương

Họ và tên 

: Nguyễn Việt Chương

Giới tính

: Nam

Ngày, tháng, năm sinh

: 29/04/1958

Nơi sinh
: Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang

Số CMND
: 121019813 cấp ngày 18/12/2002 tại tỉnh Bắc Giang

Quốc tịch
: Việt Nam

Dân tộc
: Kinh

Quê quán
: Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang

Địa chỉ thường trú
: Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang

Điện thoại liên lạc
: 0912202363

Trình độ văn hoá
: 10/10

Trình độ chuyên môn
: Kỹ sư chăn nuôi thú y

Quá trình công tác
:

- Từ 07/1987 đến 12/1994 
: Công tác tại Trạm thú y Việt Yên, Bắc Giang

- Từ 12/1994 đến 05/2002
: Công tác tại Công ty Vật tư, Bắc Giang

- Từ 06/2002 đến nay
: Giám đốc Xí nghiệp giống gia súc gia cầm Thuận Thành

Chức vụ hiện tại
: Thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc Xí nghiệp giống gia súc gia cầm Thuận Thành

Số cổ phần cá nhân nắm giữ

: 12.700 cổ phần

Số cổ phần Nhà nước uỷ quyền
: 0 cổ phần

Hành vi vi phạm pháp luật

: Không

Những người có liên quan nắm giữ cổ phần
: Không

Các khoản nợ đối với công ty
: Không

Các quyền lợi mâu thuẫn với công ty
: Không

c) Thành viên Ban kiểm soát - Ông Lê Danh Nguyên

Họ và tên 

: Lê Danh Nguyên

Giới tính

: Nam

Ngày, tháng, năm sinh

: 08/05/1955

Nơi sinh
: Tam Giang, Yên Phong, Bắc Ninh

Số CMND
: 121046431 cấp ngày 20/05/1988 tại tỉnh Bắc Ninh

Quốc tịch
: Việt Nam

Dân tộc
: Kinh

Quê quán
: Tam Giang, Yên Phong, Bắc Ninh

Địa chỉ thường trú
: Tam Giang, Yên Phong, Bắc Ninh

Điện thoại liên lạc
: 0912561311

Trình độ văn hoá
: 10/10

Trình độ chuyên môn
: Kỹ thuật máy

Quá trình công tác
:

- Từ 1982 đến 1996 
: Công tác tại Công ty thức ăn chăn nuôi Hà Bắc

- Từ 01/1997 đến nay
: Công tác tại Công ty Nông sản Bắc Ninh và hiện làm Phó giám đốc Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi cao cấp TOPFEEDS

Chức vụ hiện tại
: Thành viên Ban kiểm soát, Phó giám đốc Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi cao cấp TOPFEEDS

Số cổ phần cá nhân nắm giữ

: 2.000 cổ phần

Số cổ phần Nhà nước uỷ quyền
: 0 cổ phần

Hành vi vi phạm pháp luật

: Không

Những người có liên quan nắm giữ cổ phần
: Không

Các khoản nợ đối với công ty
: Không

Các quyền lợi mâu thuẫn với công ty
: Không

d) Thành viên Ban kiểm soát - Ông Trịnh Đức Tới

Họ và tên 

: Trịnh Đức Tới
Giới tính

: Nam

Ngày, tháng, năm sinh

: 05/05/1971

Nơi sinh
: Xuân Lai, Gia Lương, Hà Bắc

Số CMND
: 125129471 cấp ngày 31/05/2001 tại tỉnh Bắc Ninh

Quốc tịch
: Việt Nam

Dân tộc
: Kinh

Quê quán
: Xuân Lai, Gia Lương, Hà Bắc

Địa chỉ thường trú
: Bồ Sơn, Võ Cường, Bắc Ninh

Điện thoại liên lạc
: 0912404600

Trình độ văn hoá
: 12/12

Trình độ chuyên môn
: Cử nhân luật

Quá trình công tác
:

- Từ 10/1996 đến nay
: Công tác tại Công ty Nông sản Bắc Ninh và hiện làm Phó giám đốc Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi DABACO

Chức vụ hiện tại
: Thành viên Ban kiểm soát, Phó giám đốc Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi DABACO

Số cổ phần cá nhân nắm giữ

: 20.000 cổ phần

Số cổ phần Nhà nước uỷ quyền
: 0 cổ phần

Hành vi vi phạm pháp luật

: Không

Những người có liên quan nắm giữ cổ phần
: Không

Các khoản nợ đối với công ty
: Không

Các quyền lợi mâu thuẫn với công ty
: Không
e) Thành viên Ban kiểm soát - Ông Ngô Huy Tuệ

Họ và tên 

: Ngô Huy Tuệ

Giới tính

: Nam

Ngày, tháng, năm sinh

: 20/06/1979

Nơi sinh
: An Thịnh, Lương Tài, Bắc Ninh

Số CMND
: 1251000849 cấp ngày 01/8/2002 tại CA tỉnh Bắc Ninh

Quốc tịch
: Việt Nam

Dân tộc
: Kinh

Quê quán
: An Thịnh, Lương Tài, Bắc Ninh

Địa chỉ thường trú
: Bồ Sơn, Võ Cường, Bắc Ninh

Điện thoại liên lạc
: 0983615269

Trình độ văn hoá
: 12/12

Trình độ chuyên môn
: Cử nhân quản trị kinh doanh

Quá trình công tác
:

- Từ 12/2002 đến nay 
: Công tác tại Công ty Nông sản Bắc Ninh và hiện phụ trách Phòng Vật tư Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi cao cấp TOPFEEDS

Chức vụ hiện tại
: Thành viên Ban kiểm soát, Phụ trách Phòng Vật tư Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi cao cấp TOPFEEDS

Số cổ phần cá nhân nắm giữ

: 2.100 cổ phần

Số cổ phần Nhà nước uỷ quyền
: 0 cổ phần

Hành vi vi phạm pháp luật

: Không

Những người có liên quan nắm giữ cổ phần
: Không

Các khoản nợ đối với công ty
: Không

Các quyền lợi mâu thuẫn với công ty
: Không

12.4. Kế toán trưởng – Bà Nguyễn Thị Thu Hương

Chi tiết tại Mục “12.1. Hội đồng quản trị” của Bản cáo bạch này
13. Tài sản

13.1. Giá trị tài sản cố định theo Báo cáo tài chính được kiểm toán tại thời điểm 31/12/2006

	STT
	Khoản mục
	Nguyên giá

(VNĐ)
	Hao mòn 

luỹ kế

(VNĐ)
	Giá trị

còn lại

(VNĐ)

	I
	Tài sản cố định hữu hình
	182.694.711.674
	(49.499.186.057)
	133.195.525.617

	1
	Nhà cửa, vật kiến trúc
	92.050.300.853
	(14.090.722.765)
	77.959.578.088

	2
	Máy móc, thiết bị
	75.216.329.815
	(27.181.557.882)
	48034.771.933

	3
	Phương tiện vận tải
	12.561.966.537
	(6.707.889.167)
	5.854.077.370

	4
	Thiết bị văn phòng
	2.866.114.469
	(1.519.016.243)
	1.347.098.226

	5
	Tài sản cố định khác
	-
	-
	-

	II
	Tài sản cố định vô hình
	153.950.000
	(138.555.001)
	15.394.999

	
	Tổng cộng
	182.848.661.674
	(49.637.741.058)
	133.210.920.616


(Nguồn: Công ty Cổ phần Nông sản Bắc Ninh)

13.2. Tình hình sử dụng đất đai, nhà xưởng hiện có của Công ty

13.2.1. Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi DABACO

· Nhà máy nằm trên diện tích đất 12.730,7 m2 được xây dựng năm 1997 tại xã Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Vị trí của nhà máy nằm trong thành phố Bắc Ninh, tiếp giáp Quốc lộ 38 nên rất thuận tiện cho việc vận chuyển hàng hoá. Hiện tại, nhà máy đang hoạt động tốt nhưng trong tương lai Công ty dự định di chuyển nhà máy ra khỏi khu vực nội thành. Mặt bằng của nhà máy sau khi di rời sẽ được Công ty sử dụng cho mục đích khác phù hợp hơn. 

· Thời gian thuê đất: 50 năm kể từ ngày 17/07/1996.

· Hồ sơ pháp lý: Hợp đồng thuê đất số 238/HĐ-TĐ ngày 05/11/2003 giữa Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh và Công ty Cổ phần Nông sản Bắc Ninh.

13.2.2. Trụ sở làm việc của Công ty

· Trụ sở của Công ty bao gồm một nhà làm việc 04 tầng được xây dựng trên khu đất 11.262,6 m2 tiếp giáp đường Lý Thái Tổ - tuyến đường trục chính của thành phố Bắc Ninh hiện nay. Công trình trụ sở của Công ty được hoàn thành năm 2004 với kiến trúc hiện đại với khuôn viên rộng rãi.

· Thời gian thuê đất: 50 năm kể từ ngày 22/03/2001.

· Hồ sơ pháp lý: Hợp đồng thuê đất số 139/HĐ-TD ngày 27/03/2002 giữa Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh và Công ty Cổ phần Nông sản Bắc Ninh.

13.2.3. Khu trung tâm thương mại và đại lý xe ô tô

· Khu trung tâm thương mại và đại lý xe ô tô dự kiến sẽ được xây dựng trên khu đất tại đường Lê Thái Tổ - là con đường nối tiếp với đường Lý Thái Tổ. Diện tích khu đất này là 3.312,3 m2. Hiện tại, Công ty đã xây dựng tường rào bao quanh khu đất, cổng ra vào và hoàn thành việc san lấp mặt bằng.

· Thời gian thuê đất: 50 năm kể từ năm 2006.

· Hồ sơ pháp lý: Quyết định số 1181/QĐ-CT ngày 17/10/2003 của Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc thu hồi đất vào giao đất cho Công ty Cổ phần Nông sản Bắc Ninh thuê để xây dựng Khu trung tâm thương mại và Đại lý xe ô tô tại thị xã Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

13.2.4. Khu nhà ở đường Huyền Quang - Công viên Văn Miếu

· Đây là dự án xây thô nhà ở để bán. Khu nhà này bao gồm 158 căn hộ (41 lô biệt thự và 117 lô nhà liền kề) nằm ở vị trí tiếp giáp đường Huyền Quang - tuyến đường mới được mở rộng và thuộc loại đường phố loại I của thành phố Bắc Ninh. Diện tích khu đất của dự án là 40.774 m2 bao gồm diện tích xây nhà, đường giao thông và công trình công cộng. Dự án được triển khai năm 2005. Đến thời điểm hiện tại, dự án đã hoàn thành việc xây dựng cơ sở hạ tầng và đang tiến hành xây thô một số căn hộ. 

· Đất giao có thu tiền sử dụng đất.

· Hồ sơ pháp lý: Quyết định số 838/QĐ-CT ngày 28/07/2003 của Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc thu hồi đất vào giao đất cho Công ty Cổ phần Nông sản Bắc Ninh thuê để xây dựng khu nhà ở đường Huyền Quang – Công viên Văn Miếu, Thị xã Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

13.2.5. Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi cao cấp TOPFEEDS

· Nhà máy này nằm tại xã Khắc Niệm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, tiếp giáp với Quốc lộ 38 đường từ thành phố Bắc Ninh đi cầu Hồ. Vị trí của nhà máy rất thuận tiện cho việc giao thông và vận chuyển hàng hoá. Tổng diện tích của toàn bộ nhà máy là 38.400 m2, bao gồm: (i) khu nhà sản xuất chính; (ii) nhà kho (khung thép); (iii) nhà điều hành (03 tầng); và (iv) hệ thống các công trình phụ trợ hoàn chỉnh. Nhà máy được hoàn thành và đi vào hoạt động từ năm 2002. Đây là một trong những nhà máy có công suất lớn nhất cả nước.

· Thời gian thuê đất: 50 năm kể từ ngày 04/10/2000.

· Hồ sơ pháp lý: Hợp đồng thuê đất ngày 10/01/2001 giữa Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh và Công ty Cổ phần Nông sản Bắc Ninh.

13.2.6. Nhà kho nguyên liệu, Nhà máy chế biến thức ăn thuỷ sản Kinh Bắc và Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi cao cấp DABACO II

· Toàn bộ khu nhà kho nguyên liệu, nhà máy chế biến thức ăn thuỷ sản Kinh Bắc và Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi cao cấp DABACO II được xây dựng trên khu đất có diện tích 46.346,1 m2 thuộc Khu công nghiệp Hạp Lĩnh, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh (khu đất này tiếp giáp với Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi cao cấp TOPFEEDS của Công ty): (i) Nhà kho nguyên liệu được hoàn thành năm 2005; (ii) Nhà máy chế biến thức ăn thuỷ sản Kinh Bắc được hoàn thành năm 2006; và (iii) Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi cao cấp DABACO II đang trong giai đoạn chuẩn bị xây dựng.  

· Thời gian thuê đất: 50 năm kể từ ngày 14/04/2003.

· Hồ sơ pháp lý: Hợp đồng thuê đất số 407/HĐ-TĐ ngày 10/06/2005 giữa Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh và Công ty Cổ phần Nông sản Bắc Ninh.

13.2.7. Nhà giới thiệu sản phẩm

· Nhà giới thiệu sản phẩm có diện tích 1.287,1 m2 nằm tiếp giáp với Quốc lộ 38. Vị trí của nhà giới thiệu sản phẩm được đặt ở giữa Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi cao cấp TOPFEEDS và Nhà máy chế biến thức ăn thuỷ sản Kinh Bắc. Nhà giới thiệu sản phẩm được xây dựng năm 2003, hiện đã được cải tạo thành Trung tâm dịch vụ ăn uống phục vụ cán bộ công nhân viên của Công ty, người lao động trong Khu công nghiệp Khắc Niệm, Khu công nghiệp Hạp Lĩnh và các khách hàng của Công ty.

· Thời gian thuê đất: 50 năm kể từ ngày 16/08/2002.

· Hồ sơ pháp lý: Hợp đồng thuê đất số 408/HĐ-TĐ ngày 10/06/2005 giữa Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh và Công ty Cổ phần Nông sản Bắc Ninh.

13.2.8. Khu nhà kho nguyên liệu của Công ty TNHH Dịch vụ và thương mại Bắc Ninh

· Trước đây là khu đất xây dựng Xí nghiệp truyền giống Khắc Niệm với diện tích 4.882 m2. Năm 2006, Công ty quyết định sáp nhập Xí nghiệp truyền giống Khắc Niệm vào Xí nghiệp giống gia súc gia cầm Thuận Thành. Khu đất này đang được xây dựng thành Văn phòng và nhà kho chứa nguyên liệu của Công ty TNHH Dịch vụ và thương mại Bắc Ninh - một đơn vị trực thuộc Công ty được thành lập năm 2007.

· Thời gian thuê đất: 50 năm kể từ ngày 16/09/1999.

· Hồ sơ pháp lý: Hợp đồng thuê đất số 46/HĐ-TĐ ngày 16/09/1999 giữa Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh và Công ty Cổ phần Nông sản Bắc Ninh. 

13.2.9. Xí nghiệp Giống gia cầm Lạc Vệ

· Xí nghiệp giống gia cầm Lạc Vệ nằm tiếp giáp Quốc lộ 38 thuộc địa phận xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Khu đất của Xí nghiệp được UBND tỉnh Bắc Ninh giao cho Công ty từ khi Công ty mới thành lập năm 1996. Tổng diện tích của khu đất là 71.484 m2. Qua nhiều lần cải tạo và đầu tư xây dựng mới, hiện tại Xí nghiệp đã có hệ thống chuồng trại có quy mô lớn và hiện đại. Sản phẩm chính của Xí nghiệp là giống gà siêu trứng và gà giống thương phẩm chất lượng cao. Đây là xí nghiệp sản xuất giống gia cầm lớn nhất tỉnh Bắc Ninh hiện nay.

· Thời gian thuê đất: 50 năm kể từ ngày 17/07/1996.

· Hồ sơ pháp lý: 

· Hợp đồng thuê đất số 29/HĐ-TĐ ngày 20/07/1996 giữa Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hà Bắc và Công ty Cổ phần Nông sản Bắc Ninh.

· Hợp đồng thuê đất số 15/HĐ-TĐ ngày 31/01/2000 giữa Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hà Bắc và Công ty Cổ phần Nông sản Bắc Ninh.

· Hợp đồng thuê đất số 222/HĐ-TĐ ngày 12/08/2003 giữa Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hà Bắc và Công ty Cổ phần Nông sản Bắc Ninh.

13.2.10. Cửa hàng xăng dầu Lạc Vệ

· Cửa hàng xăng dầu Lạc Vệ được hoàn thành năm 1998 trên khu đất với diện tích 440 m2. Cửa hàng nằm tiếp giáp Quốc lộ 38 nên rất thuận tiện cho việc vận chuyển và kinh doanh mặt hàng xăng dầu.

· Thời gian thuê đất: 50 năm kể từ ngày 29/06/1999.

· Hồ sơ pháp lý: Hợp đồng thuê đất số 39/HĐ-TĐ ngày 29/06/1999 giữa Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh và Công ty Cổ phần Nông sản Bắc Ninh.

13.2.11. Xí nghiệp giống lợn bố mẹ, Xí nghiệp ngan giống, Xí nghiệp gà gia công

· Các xí nghiệp này được xây dựng trên khu đất với diện tích 106.780,1 m2 thuộc địa phận xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Vị trí khu đất nằm gần Quốc lộ 38 đường đi cầu Hồ. 

· Thời gian thuê đất: 50 năm kể từ ngày 29/01/2003.

· Hồ sơ pháp lý: Hợp đồng thuê đất số 223/HĐ-TĐ ngày 12/08/2003 giữa Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh và Công ty Cổ phần Nông sản Bắc Ninh.

13.2.12. Nhà máy chế biến thịt gia súc gia cầm xuất khẩu

· Nhà máy này có diện tích 33.603,4 m2 nằm tiếp giáp với Quốc lộ 38 thuộc địa phận xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Vị trí của nhà máy thuận tiện về giao thông, đồng thời gần Xí nghiệp gà gia công do đó việc cung cấp nguồn nguyên liệu cho nhà máy dễ dàng hơn. Hiện tại, Công ty đã san lấp xong mặt bằng và chuẩn bị xây dựng các hạng mục khác của nhà máy.

· Thời gian thuê đất: 50 năm kể từ năm 2006.

· Hồ sơ pháp lý: Quyết định số 1008/QĐ-UBND ngày 28/07/2006 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc cho phép Công ty Cổ phần Nông sản Bắc Ninh chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất, giao cho Công ty Cổ phần Nông sản Bắc Ninh để xây dựng Nhà máy chế biến thịt gia súc, gia cầm tại huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

13.2.13. Cảng bốc xếp hàng hoá Bến Hồ

· Cảng bốc xếp hàng hoá nằm tại km34 bờ Tả sông Đuống, gần bến phà Hồ cũ và gần cầu Hồ mới thuộc địa phận xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Đường vào cảng nối từ Quốc lộ 38 đã có sẵn do đó dự án chỉ phải cải tạo và mở rộng đường. Diện tích khu đất của dự án xây dựng cảng là 41.299,7 m2, bao gồm các công trình: cầu tàu, kho bãi và các hạng mục phụ trợ. Đây là dự án nằm trong Quyết định hỗ trợ xây dựng hạ tầng của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh (theo phương thức đổi đất lấy hạ tầng dự án Khu nhà ở xã Tân Chi).

· Thời gian thuê đất: 50 năm kể từ năm 2004.

· Hồ sơ pháp lý: Quyết định số 1200/QĐ-CT ngày 22/07/2004 của Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc thu hồi đất vào giao đất cho Công ty Cổ phần Nông sản Bắc Ninh thuê để xây dựng Cảng bốc xếp hàng hoá thuộc Công ty Cổ phần Nông sản Bắc Ninh tại huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

13.2.14. Hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở xã Tân Chi

· Khu đất có diện tích 49.774,1 m2 nằm tiếp giáp với Quốc lộ 38, gần cầu Hồ và cảng bốc xếp hàng hoá dự kiến sắp được Công ty xây dựng. Tổng số lô đất thuộc dự án là 202 lô. Công ty đầu tư xây dựng hạ tầng của dự án để bán đấu giá quyền sử dụng đất. Lợi nhuận thu được sẽ được tỉnh hỗ trợ để Công ty xây dựng cảng bốc xếp.

· Hồ sơ pháp lý: Quyết định số 1202/QĐ-CT ngày 22/07/2004 của Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc thu hồi đất vào giao đất cho Công ty Cổ phần Nông sản Bắc Ninh để xây dựng hạ tầng Khu nhà ở tại xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh để đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng.

13.2.15. Dự án kinh tế trang trại VAC

· Dự án này nằm tại khu đồng Lô thuộc xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Khu trang trại này nằm trên diện tích đất 53.617 m2. Đây là dự án Công ty trúng thầu của địa phương với thời hạn thực hiện 20 năm (từ 2006 đến 2026).

· Hồ sơ pháp lý: Hợp đồng thuê đất ngày 10/11/2006 giữa Uỷ ban Nhân dân xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh và Công ty Cổ phần Nông sản Bắc Ninh.

13.2.16. Xí nghiệp giống gia súc gia cầm Thuận Thành

· Xí nghiệp nằm gần thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Tổng diện tích đất của xí nghiệp đạt 52.136,4 m2. Đây là xí nghiệp có quy mô lớn, trang thiết bị hiện đại, đàn giống ông bà được nhập khẩu từ Đan Mạch để sản xuất giống lợn bố mẹ và giống lợn thương phẩm hướng nạc chất lượng cao. Xí nghiệp được hoàn thành và đi vào hoạt động từ năm 2003.

· Thời gian thuê đất: 50 năm kể từ ngày 22/03/2001.

· Hồ sơ pháp lý: Hợp đồng thuê đất số 139/HĐ-TD ngày 27/03/2002 giữa Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh và Công ty Cổ phần Nông sản Bắc Ninh.
13.2.17. Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi tại Khu công nghiệp Đại Đồng – Hoàn Sơn
· Nhà máy này được xây dựng tại Khu công nghiệp Đại Đồng – Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Diện tích đất để xây dựng nhà máy là 132.601,2 m2. Hiện tại, Công ty đã san lấp mặt bằng và sẽ triển khai xây dựng trong năm tới.

· Thời gian thuê đất: 50 năm kể từ năm 2003.

· Hồ sơ pháp lý: 

· Quyết định số 729/QĐ-CT ngày 30/06/2003 của Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc thu hồi đất vào giao đất cho Công ty Cổ phần Nông sản Bắc Ninh thuê để xây dựng Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi cao cấp.

· Quyết định số 302/QĐ-CT ngày 05/03/2004 của Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc thu hồi đất vào giao đất cho Công ty Cổ phần Nông sản Bắc Ninh thuê để xây dựng mở rộng Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi cao cấp tại huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Hồ sơ pháp lý liên quan đến các tài sản đất đai, nhà xưởng hiện có của Công ty: Xem chi tiết tại Phụ lục IX của Bản cáo bạch này.
Danh sách 17 khu đất đai, nhà xưởng hiện có của Công ty

	STT
	Khoản mục
	Địa chỉ
	Diện tích

(m2)
	Ghi chú

	1
	Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi DABACO
	Xã Võ Cường, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
	12.730,7
	Đất thuê 50 năm kể từ 1996

	2
	Trụ sở làm việc của Công ty
	Đường Lý Thái Tổ, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
	11.262,6
	Đất thuê 50 năm kể từ 2001

	3
	Khu trung tâm thương mại và đại lý xe ô tô
	Đường Lê Thái Tổ, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
	3.312,3
	Đất thuê 50 năm kể từ 2006

	4
	Khu nhà ở đường Huyền Quang - Công viên Văn Miếu
	Xã Võ Cường, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
	40.774
	Đất giao có thu tiền sử dụng đất

	5
	Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi cao cấp TOPFEEDS
	Xã Khắc Niệm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
	38.400
	Đất thuê 50 năm kể từ 2000

	6
	Nhà kho nguyên liệu, Nhà máy chế biến thức ăn thuỷ sản Kinh Bắc và Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi cao cấp DABACO II
	Khu công nghiệp Hạp Lĩnh, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
	46.346,1
	Đất thuê 50 năm kể từ 2002

	7
	Nhà giới thiệu sản phẩm
	Xã Khắc Niệm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
	1.287,1
	Đất thuê 50 năm kể từ 2002

	8
	Khu nhà kho nguyên liệu của Công ty TNHH Dịch vụ và thương mại Bắc Ninh
	Xã Khắc Niệm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
	4.882
	Đất thuê 50 năm kể từ 1996

	9
	Xí nghiệp giống gia cầm Lạc Vệ
	Xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
	71.484
	Đất thuê 50 năm kể từ 1996

	10
	Cửa hàng xăng dầu Lạc Vệ
	Xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
	440
	Đất thuê 50 năm kể từ 1999

	11
	Xí nghiệp giống lợn bố mẹ, Xí nghiệp ngan giống, Xí nghiệp gà gia công
	Xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
	106.780,1
	Đất thuê 50 năm kể từ 2003

	12
	Nhà máy chế biến thịt gia súc gia cầm xuất khẩu
	Xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
	33.603,4
	Đất thuê 50 năm kể từ 2006

	13
	Cảng bốc xếp hàng hoá bến Hồ
	Xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
	41.299,7
	Chuẩn bị đầu tư

	14
	Hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở
	Xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
	49.774,1
	Chuẩn bị đầu tư

	15
	Dự án kinh tế trang trại VAC
	Xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
	53.617
	Đang xây dựng

	16
	Xí nghiệp giống gia súc gia cầm Thuận Thành
	Thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh
	52.136,4
	Đất thuê 50 năm kể từ 2001

	17
	Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi tại Khu công nghiệp Đại Đồng-Hoàn Sơn
	Khu công nghiệp Đại Đồng – Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
	135.601,2
	Đất thuê 50 năm kể từ 2006

	
	Tổng diện tích (m2)
	703.730,7
	


(Nguồn: Công ty Cổ phần Nông sản Bắc Ninh)

14. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2007- 2008

14.1. Kế hoạch phát triển của Công ty trong năm 2007 - 2008

· Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm trên cơ sở cung cấp con giống, thức ăn chất lượng cao, xây dựng hệ thống giết mổ và kiểm soát chặt chẽ các khâu trong quá trình sản xuất nhằm tạo ra một vùng thực phẩm sạch cho xã hội.

· Trước mắt, tiếp tục triển khai các dự án đã được phê duyệt bao gồm: (i) Dự án Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi cao cấp DABACO II; (ii) Dự án Nhà máy chế biến thịt gia súc, gia cầm; (iii) Dự án Cảng bốc xếp hàng hoá; và (iv) Dự án Khu nhà ở xã Tân Chi. Bên cạnh đó, tiếp tục đưa các dự án đã hoàn thành vào khai thác hoạt động có hiệu quả.

· Thành lập Công ty TNHH một thành viên chuyên kinh doanh nguyên liệu dùng để sản xuất thức ăn chăn nuôi.

· Góp vốn đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến bột cá để sản xuất thức ăn chăn nuôi tại các tỉnh duyên hải miền Trung. 

· Đầu tư xây dựng nhà kho và cơ sở sơ chế nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi tại tỉnh Hoà Bình.

· Tiếp tục đầu tư xây dựng Khu thương mại và đại lý xe ô tô.

· Mở rộng phạm vi hoạt động của Công ty thông qua việc thành lập thêm các chi nhánh mới của Công ty tại một số tỉnh.

· Tham gia góp vốn thành lập công ty cổ phần để đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến thức ăn thuỷ sản công suất 20 tấn/giờ tại Khu công nghiệp Sông Hậu, xã Tân Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. 

· Quy hoạch vùng nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi.

14.2. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2007 – 2008

	Chỉ tiêu
	Năm 2007
	Năm 2008

	
	Ước thực hiện (1.000 VNĐ)
	% tăng/giảm so với năm 2006
	Kế hoạch (1.000 VNĐ)
	% tăng/giảm so với năm 2007

	Doanh thu thuần
	1.048.500.000
	72,61%
	1.200.000.000
	14,5%

	Lợi nhuận sau thuế
	24.637.500
	144,47%
	38.000.000
	54,24%

	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần
	2,35%
	41,57%
	3,17%
	34,89%

	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu
	26,03%(*)
	109,41%
	23,03%(**)
	-11,52%

	Cổ tức
	12%
	-
	15%
	25%


(Nguồn: Công ty Cổ phần Nông sản Bắc Ninh)

Ghi chú (*), (**):

Căn cứ kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phần số 243/UBCK-GCN của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 04/12/2007, Công ty sẽ tiến hành việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 70 tỷ đồng lên 127 tỷ đồng trong hai đợt: 

· Đợt I: Chào bán 2.100.000 cổ phần cho cổ đông hiện hữu và chào bán 350.000 cổ phần cho cán bộ chủ chốt, người lao động mới tuyển dụng và thành viên Hội đồng quản trị. Đợt phát hành này dự kiến được hoàn thành trong tháng 1/2008.

· Đợt II: Chào bán 3.250.000 cổ phần ra công chúng theo hình thức đấu giá. Đợt phát hành này dự kiến được hoàn thành trong Quý I/2008.

(Thông tin về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty: Xem chi tiết tại Mục 1.4 và Phụ lục X của Bản cáo bạch này).
Do đó:
· (*): Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu năm 2007 được tính trên cơ sở vốn điều lệ của Công ty trong năm 2007 là 70 tỷ đồng.

· (**): Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu năm 2008 được tính trên cơ sở vốn điều lệ của Công ty trong năm 2008 dự kiến đạt 127 tỷ đồng.

14.3. Căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2007 - 2008

Theo dự báo của Công ty, tình hình thị trường tiêu thụ các sản phẩm của Công ty trong năm nay sẽ có thể diễn biến theo chiều hướng thuận lợi (nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm thức ăn chăn nuôi tăng cao, các loại dịch bệnh ở gia súc, gia cầm được kiểm soát chặt chẽ,…). Đây chính là điều kiện tốt để các nhà máy, xí nghiệp của Công ty khai thác tối đa năng lực sản xuất hiện có. Cùng với các đơn vị đang hoạt động từ trước, trong Quý I năm 2007, một loạt nhà máy, xí nghiệp mới được đầu tư xây dựng trong những năm trước bắt đầu chính thức đi vào hoạt động. Ngay lập tức, các đơn vị này đã góp phần gia tăng đáng kể doanh thu và lợi nhuận trong các tháng đầu năm 2007 của Công ty. Trong những tháng cuối năm, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thường có sự tăng trưởng mạnh. Sản lượng sản xuất và tiêu thụ thức ăn chăn nuôi bình quân 3 tháng cuối năm 2007 của Công ty đều đạt 17.500 tấn/tháng, doanh thu bình quân đạt 112 tỷ đồng/tháng. 
Bên cạnh đó, với việc triển khai thành lập các công ty, chi nhánh tại một số tỉnh, phạm vi hoạt động và thị trường của Công ty sẽ được mở rộng hơn, các sản phẩm của Công ty sẽ có điều kiện tiếp cận với các thị trường tiềm năng mới. Đây cũng là cơ sở để đảm bảo mức tăng trưởng cao của doanh thu và lợi nhuận của Công ty trong năm 2007 và các năm tiếp theo.

Đối với chỉ tiêu cổ tức, Công ty dự kiến mức cổ tức chi trả năm 2007 là 12%. Theo kế hoạch dự kiến, sau khi Công ty hoàn tất việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 127 tỷ đồng, toàn bộ số vốn huy động được từ đợt phát hành này sẽ được Công ty sử dụng ngay để thực hiện đầu tư cho các dự án cụ thể như sau:

· Đầu tư thực hiện Dự án xây dựng Nhà máy chế biến thức ăn cao cấp DABACO II: số vốn đầu tư là 42.292.000.000 đồng.

· Đầu tư thực hiện Dự án xây dựng Cảng bốc xếp bến Hồ (giai đoạn I): số vốn đầu tư là 5.000.000.000 đồng.

· Đầu tư thực hiện Dự án xây dựng Nhà máy chế biến thịt gia súc gia cầm (giai đoạn I): số vốn đầu tư là 17.277.000.000 đồng.

· Đầu tư góp vốn thành lập Công ty Cổ phần DABACO Sông Hậu để xây dựng Nhà máy chế biến thức ăn thủy sản: số vốn đầu tư là 45.000.000.000 đồng.

· Bổ sung nguồn vốn lưu động: 23.081.000.000 đồng.

Tỷ lệ cổ tức của Công ty trong năm 2008 dự kiến là 15%.
14.4. Các biện pháp đảm bảo việc hoàn thành kế hoạch năm 2007 - 2008

Để đạt được kết quả doanh thu và lợi nhuận nói trên, Công ty áp dụng một số biện pháp cụ thể như sau:

· Tiếp tục đẩy mạnh việc áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào hoạt động sản xuất, đặc biệt trong lĩnh vực chế biến thức ăn chăn nuôi và sản xuất con giống.

· Tổ chức tốt việc vệ sinh an toàn thực phẩm cho toàn bộ các xí nghiệp sản xuất con giống nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho con giống trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

· Tăng cường huy động vốn để tiếp tục thực hiện các dự án đầu tư đã được phê duyệt.

· Phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm thông qua việc mở rộng hệ thống kênh phân phối, đẩy mạnh hoạt động tiếp thị, nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mới để đáp ứng tốt hơn các nhu cầu đa dạng của thị trường.

· Chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao tay nghề của đội ngũ cán bộ công nhân viên trong Công ty, quan tâm đến việc cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người lao động để họ thực sự gắn bó với Công ty, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

15. Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức của Công ty

Với tư cách là tổ chức tư vấn chuyên nghiệp, Công ty TNHH Chứng khoán ACB đã tiến hành thu thập thông tin, nghiên cứu phân tích và đưa ra những đánh giá, dự báo về hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Nông sản Bắc Ninh. 

Tổ chức tư vấn cho rằng kế hoạch doanh thu và lợi nhuận của Công ty trong năm 2007 là hoàn toàn có thể thực hiện được vì các lý do sau đây:

15.1. Đánh giá về kế hoạch lợi nhuận

· Dựa vào triển vọng phát triển chung của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2007 cũng như của riêng lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, có thể nhận định rằng nhu cầu ngày càng gia tăng của thị trường là điều kiện cần đối với Công ty trong việc khẳng định rõ thương hiệu và uy tín của mình trên thương trường. 

· Kế hoạch phát triển kinh doanh của Công ty được xây dựng dựa trên các nghiên cứu, khảo sát chi tiết về thị trường cũng như những đánh giá đúng mức về năng lực hiện có của Công ty. Do đó, kế hoạch này có tính khả thi cao. Tuy nhiên, Công ty cũng cần phải tập trung vào các biện pháp thực hiện vì đây chính là điều kiện đủ để đảm bảo rằng kế hoạch kinh doanh sẽ được triển khai một cách hiệu quả nhằm đạt được mục tiêu lợi nhuận của Công ty.
15.2. Đánh giá về kế hoạch cổ tức

· Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức như kế hoạch của Công ty đề ra là ổn định và hợp lý, đảm bảo sự hài hoà giữa tỷ lệ giữa lợi nhuận giữ lại để tiếp tục tái đầu tư, tỷ lệ trích lập quỹ và tỷ lệ trả cổ tức nhằm duy trì tốc độ tăng trưởng trong tương lai.

· Với lợi nhuận dự kiến sẽ đạt được trong năm 2007, Công ty hoàn toàn có đủ khả năng để đảm bảo tỷ lệ trả cổ tức như được nêu trong kế hoạch.

Xin lưu ý rằng các ý kiến nêu trên được đưa ra dưới góc độ đánh giá của một tổ chức tư vấn trên cơ sở những thông tin thu thập có chọn lọc từ tổ chức niêm yết và dựa trên lý thuyết về tài chính, chứng khoán mà không hàm ý bảo đảm giá trị của chứng khoán cũng như tính chắc chắn tuyệt đối của những số liệu được dự báo. Các nhận xét này chỉ mang tính tham khảo đối với nhà đầu tư khi tự mình đưa ra quyết định đầu tư. Tổ chức tư vấn khuyến cáo các nhà đầu tư nên tham khảo Bản cáo bạch này trước khi quyết định đầu tư. 

16. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty

Không có.

17. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá chứng khoán niêm yết

Không có.

V. CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT

1. Loại chứng khoán


Cổ phiếu phổ thông
2. Mệnh giá


10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu

3. Tổng số chứng khoán niêm yết


7.000.000 (Bảy triệu) cổ phiếu

4. Số lượng cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng

4.1. Hạn chế chuyển nhượng đối với các cổ đông sáng lập

Công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 23/12/2004. Theo Khoản 5 Điều 85 của Luật Doanh nghiệp quy định: “Sau thời hạn 03 năm kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, các hạn chế đối với cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập đều được bãi bỏ”. Như vậy, tính đến ngày 23/12/2007, toàn bộ các hạn chế về chuyển nhượng đối với cổ đông sáng lập không còn hiệu lực.

4.2. Hạn chế chuyển nhượng đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng

Theo Mục d Khoản 1 Điều 9 của Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán: “Cổ đông là thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng của công ty phải cam kết nắm giữ 100% số cổ phiếu do mình sở hữu trong thời gian 06 tháng kể từ ngày niêm yết và 50% số cổ phiếu này trong thời gian 06 tháng tiếp theo, không tính số cổ phiếu thuộc sở hữu Nhà nước do các cá nhân trên đại diện nắm giữ”.

Như vậy, số cổ phiếu không thuộc sở hữu Nhà nước (bao gồm sở hữu cá nhân và sở hữu của các tổ chức khác) mà các thành viên nêu trên sở hữu hoặc làm đại diện sẽ bị hạn chế chuyển nhượng. Số lượng cụ thể và thời gian hạn chế chuyển nhượng được nêu tại bảng dưới đây:

	Chức vụ
	Họ và tên
	Số cổ phần sở hữu
	Số cổ phần hạn chế chuyển nhượng trong 06 tháng đầu kể từ ngày niêm yết
	Số cổ phần hạn chế chuyển nhượng trong 06 tháng tiếp theo

	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
	Nguyễn Như So
	445.500
	445.500
	222.750

	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc
	Nguyễn Khoảng Cách
	10.000
	10.000
	5.000

	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc
	Nguyễn Văn Tuấn
	10.000
	10.000
	5.000

	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc
	Nguyễn Văn Quân
	20.000
	20.000
	10.000

	Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng
	Nguyễn Thị Thu Hương
	10.000
	10.000
	5.000

	Thành viên HĐQT
	Nguyễn Thế Tường
	47.800
	47.800
	23.900

	Thành viên HĐQT
	Tạ Hữu Khôi
	11.000
	11.000
	5.500

	Thành viên HĐQT
	Nguyễn Hoàng Nguyên
	20.700
	20.700
	10.350

	Trưởng Ban KS
	Nguyễn Văn Lĩnh
	6.200
	6.200
	3.100

	Thành viên Ban KS
	Nguyễn Việt Chương
	12.700
	12.700
	6.350

	Thành viên Ban KS
	Lê Danh Nguyên
	2.000
	2.000
	1.000

	Thành viên Ban KS
	Trịnh Đức Tới
	20.000
	20.000
	10.000

	Thành viên Ban KS
	Ngô Huy Tuệ
	2.100
	2.100
	1.050

	Tổng số
	
	618.000
	618.000
	309.000


(Nguồn: Công ty Cổ phần Nông sản Bắc Ninh)
5. Phương pháp tính giá

Tại thời điểm 31/12/2006 (Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần):

	  Giá trị sổ sách =
	Nguồn vốn CSH - Nguồn kinh phí, quỹ khác
	=
	81.063.518.037
	= 11.974 đồng

	
	Số cổ phiếu đang lưu hành
	
	6.770.000(*)
	


Tại thời điểm 30/09/2007 (Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần):

	  Giá trị sổ sách =
	Nguồn vốn CSH - Nguồn kinh phí, quỹ khác
	=
	93.463.089.067
	= 13.352 đồng

	
	Số cổ phiếu đang lưu hành
	
	7.000.000(**)
	


(*), (**): Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2103000084 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp (đăng ký lần đầu ngày 23/12/2004, đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 30/11/2005, đăng ký thay đổi lần thứ hai ngày 06/10/2006, đăng ký thay đổi lần thứ ba ngày 10/12/2007), vốn điều lệ của Công ty là 70.000.000.000 đồng, tương ứng với 7.000.000 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần). Mức vốn điều lệ của Công ty chưa thay đổi kể từ khi Công ty chính thức chuyển đổi hoạt động theo hình thức công ty cổ phần căn cứ theo Quyết định số 1316/QĐ-CT ngày 10/08/2004 của Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Tính đến thời điểm 31/12/2006, vốn đầu tư của chủ sở hữu là 67.770.000.000 đồng, tương ứng với 6.770.000 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần). Trong giai đoạn từ ngày 01/01/2007 đến ngày 31/03/2007, số lượng 22.300 cổ phần còn thiếu theo vốn điều lệ đăng ký là 70 tỷ đồng đã được bán hết cho các cổ đông có tên trong danh sách được nêu tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Nông sản Bắc Ninh ngày 27/09/2006. 

Báo cáo kiểm toán xác định giá trị vốn góp từ ngày 01/01/2007 đến ngày 31/03/2007 và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông quyết định bán hết 22.300 cổ phần còn thiếu theo vốn điều lệ đã đăng ký được nêu tại Phụ lục VIII kèm theo Bản cáo bạch này.

6. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ cổ phần đối với người nước ngoài

Tính đến thời điểm Công ty nộp hồ sơ niêm yết cổ phiếu, số cổ phần nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty là 10.000 cổ phần (chiếm 0,14% tổng số cổ phần hiện có của Công ty).
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty không giới hạn về tỷ lệ nắm giữ cổ phần của Công ty đối với người nước ngoài.

Sau khi Công ty tiến hành đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, tỷ lệ nắm giữ của người nước ngoài tuân theo quy định tại Quyết định số 238/2005/QĐ-TTg ngày 29/09/2005 của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam, trong đó quy định tổ chức, cá nhân nước ngoài mua, bán cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam được nắm giữ tối đa 49% tổng số cổ phiếu đăng ký giao dịch của tổ chức phát hành.

7. Các loại thuế có liên quan

- Thuế suất thuế GTGT phải nộp:

+ Thức ăn chăn nuôi: 5%. 

+ Gà giống, lợn giống, ngan vịt giống: 0%.

- Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp mà Công ty phải nộp là 25%. Năm 2007-2008, Công ty được giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Năm 2006, Công ty đã nộp cho Ngân sách 24.175 triệu đồng, trong đó: 

+ Thuế GTGT: 16.106 triệu đồng.

+ Thuế nhập khẩu: 5.055 triệu đồng.

+ Các loại thuế khác: 3.014 triệu đồng.

VI. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC NIÊM YẾT

1. Tổ chức tư vấn niêm yết: CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB (ACBS)


Trụ sở chính:


Địa chỉ: Số 9 Lê Ngô Cát, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh


Điện thoại: (08) 9302428
Fax: (08) 9330434


Chi nhánh Hà Nội:


Địa chỉ: Số 95 - 97 Trần Quốc Toản, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội


Điện thoại: (04) 9429396
Fax: (04) 9429408
2. Tổ chức kiểm toán: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (VAE)


Địa chỉ: Số 165 Đường Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 



Điện thoại: (04) 2670491
Fax: (04) 2670494
VII. PHỤ LỤC

1. Phụ lục I: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty.

2. Phụ lục II: Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

3. Phụ lục III: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2004, 2005 và năm 2006 và Báo cáo tài chính quý I, quý II và quý III năm 2007 của Công ty.  

4. Phụ lục IV: Sơ yếu lý lịch của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và Kế toán trưởng của Công ty.

5. Phụ lục V: Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thông qua phương án niêm yết cổ phiếu.

6. Phụ lục VI: Biên bản của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thông qua phương án niêm yết cổ phiếu.

7. Phụ lục VII: Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty về việc thực hiện phương án niêm yết cổ phiếu.

8. Phụ lục VIII: Báo cáo kiểm toán xác định giá trị vốn góp của Công ty (từ ngày 01/01/2007 đến 31/03/2007).ế

9. Phụ lục IX: Hồ sơ pháp lý liên quan đến các tài sản đất đai, nhà xưởng hiện có của Công ty.

10. Phụ lục X: Hồ sơ liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2007 của Công ty.u trong đợt niêm yết cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

11. Phụ lục XI: Sổ đăng ký cổ đông của Công ty lập trong thời hạn 01 tháng trước thời điểm nộp hồ sơ đăng ký niêm yết.

12. Phụ lục XII: Quy trình nội bộ về công bố thông tin.

13. Phụ lục XIII: Giấy uỷ quyền công bố thông tin.

14. Phụ lục XIV: Cam kết nắm giữ cổ phiếu của cổ đông là thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và Kế toán trưởng của Công ty.

15. Phụ lục XV: Cam kết thực hiện quy chế quản trị công ty.

16. Phụ lục XVI: Hợp đồng tư vấn niêm yết.

17. Phụ lục XVII: Danh sách thành viên chủ chốt và những người có liên quan.

18. Phụ lục XVIII: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của các đơn vị trực thuộc Công ty, các công ty con của Công ty, các công ty mà Công ty đang nắm giữ cổ phần chi phối và các công ty mà Công ty tham gia góp vốn.

19. Phụ lục XIX: Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua Hồ sơ niêm yết cổ phiếu.

20. Phụ lục XX: Giấy chứng nhận của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán về việc cổ phiếu của Công ty được đăng ký lưu ký tập trung.
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